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Khoa  Ngoại  ngữ,  Đại  học  Ngôn  ngữ  và  Văn  hóa  Bắc  Kinh,  Bắc  Kinh,  Trung  Quốc

Những  lo  ngại  về  các  rủi  ro  tiềm  ẩn  liên  quan  đến  việc  người  học  lạm  dụng  ChatGPT  đòi  hỏi  một  cuộc  
điều  tra  sâu  rộng  về  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  
Nghiên  cứu  này  áp  dụng  phương  pháp  hỗn  hợp,  kết  hợp  kỹ  thuật  mô  hình  phương  trình  cấu  trúc  và  phỏng  
vấn.  Mục  tiêu  là  kiểm  tra  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  
có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  theo  mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  rộng  từ  góc  độ  liên  ngành,  bao  
gồm  cả  mô  hình  chấp  nhận  công  nghệ,  v.v.  Nghiên  cứu  cho  thấy  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  
lực  hưởng  thụ  có  ý  nghĩa  quan  trọng  hơn  trong  việc  đóng  góp  vào  kỳ  vọng  hiệu  suất  và  sự  hài  lòng  
cảm  nhận  so  với  khả  năng  tự  điều  chỉnh  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Ý  định  
hành  vi  là  yếu  tố  dự  báo  hiệu  quả  học  tập  tốt  hơn  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  
so  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  hiệu  suất.  Nghiên  cứu  này  cũng  xem  xét  các  tác  động  trung  
gian  một  phần  hoặc  toàn  phần  của  ý  định  hành  vi  và  kỳ  vọng  hiệu  suất  giữa  các  biến  số  khác.  Mặc  dù  
nghiên  cứu  này  bị  hạn  chế  ở  một  số  khía  cạnh  (ví  dụ:  phiên  bản  ChatGPT-3  hoặc  ChatGPT-3.5  đã  lỗi  
thời),  nhưng  nó  mang  ý  nghĩa  quan  trọng  đối  với  thực  tiễn  và  nghiên  cứu  trong  tương  lai.  Nó  kêu  gọi  
sự  quan  tâm  nhiều  hơn  từ  các  nhà  phát  triển  tương  lai  về  động  lực  hưởng  thụ  và  dịch  vụ  thông  tin  
của  ChatGPT,  cũng  như  từ  các  nhà  nghiên  cứu  tương  lai  về  cái  nhìn  toàn  diện  hơn  về  các  yếu  tố  ảnh  
hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.

Học  tập  trong  giáo  dục  đại  học
Các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT
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Các  nhà  nghiên  cứu  ngày  càng  chú  trọng  đến  chatbot  trí  tuệ  nhân  tạo  
(AI)  trong  giảng  dạy  và  học  tập  (Wu  &  Yu,  2023).  ChatGPT,  một  chatbot  

trí  tuệ  nhân  tạo  được  phát  triển  bởi  OpenAI,  xứng  đáng  nhận  được  
nhiều  sự  quan  tâm  hơn  từ  các  nhà  nghiên  cứu  giáo  dục  (Pavlik,  2023).  
ChatGPT  hướng  đến  việc  thúc  đẩy  sự  tương  tác  và  hội  thoại  xoay  quanh  

các  câu  hỏi  của  người  dùng  và  phản  hồi  của  ứng  dụng,  vốn  là  những  
hoạt  động  cơ  bản  trong  học  tập  tương  tác  (Rospigliosi,  2023).  Lý  

thuyết  hội  thoại  của  Pask  (1976)  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  đối  
thoại  tương  tác  trong  công  nghệ  đối  với  môi  trường  học  tập  tương  

tác,  dẫn  đến  niềm  tin  mạnh  mẽ  vào  lợi  ích  của  chatbot  trí  tuệ  nhân  

tạo  trong  thực  tiễn  giáo  dục.

Tuy  nhiên,  chưa  có  nghiên  cứu  nào  về  thái  độ  của  người  học  đối  với  
việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Phân  tích  trực  quan  của  
Lin  và  Yu  (2023a)  cũng  xác  nhận  khoảng  trống  này.

Và  các  giảng  viên  có  cơ  hội  khám  phá  hiệu  quả  học  tập  và  tính  hữu  
ích  của  phần  mềm  như  ChatGPT  trong  môi  trường  học  ngôn  ngữ,  song  
song  với  những  tiến  bộ  trong  công  nghệ  thông  tin.  Các  nỗ  lực  nghiên  
cứu  nên  tập  trung  vào  việc  khai  thác  lợi  ích  của  ChatGPT  để  tạo  điều  
kiện  thuận  lợi  hơn  cho  việc  học  ngôn  ngữ  tương  tác  hiệu  quả  hơn.

Một  đánh  giá  có  hệ  thống  về  các  nghiên  cứu  trước  đây  sử  dụng  mô  
hình  phương  trình  cấu  trúc  trên  Chatbot  đã  xác  nhận  khoảng  trống  
nghiên  cứu.  Vào  ngày  5  tháng  6  năm  2023,  chúng  tôi  đã  tìm  kiếm  các  
từ  khóa  “mô  hình  phương  trình  cấu  trúc”  và  “Chatbot”  theo  “Chủ  đề”  
(tức  là  tiêu  đề,  từ  khóa  và  tóm  tắt)  trong  Web  of  Science  Core  

Collection.  Chúng  tôi  thu  được  53  nghiên  cứu  về  chatbot  sử  dụng  mô  
hình  phương  trình  cấu  trúc.  Trong  số  đó,  có  19  nghiên  cứu  về  thương  
mại  (ví  dụ:  Asante  et  al.,  2023),  14  nghiên  cứu  về  ngành  dịch  vụ  (ví  
dụ:  Balakrishnan  et  al.,  2022),  sáu  nghiên  cứu  về  tâm  lý  học,  sức  
khỏe  và  tương  tác  xã  hội  (ví  dụ:  Svikhnushina  &  Pu,  2022),  năm  nghiên  
cứu  về  du  lịch  (ví  dụ:  Pillai  &  Sivathanu,  2020)  và  hai  nghiên  cứu  
về  y  học  (ví  dụ:  Li  et  al.,  2022).  Về  lĩnh  vực  học  tập,  có  bốn  nghiên  
cứu  về  các  chủ  đề  không  liên  quan  trực  tiếp  đến  ngôn  ngữ,  chẳng  hạn  
như  sự  chấp  nhận  công  nghệ  Chatbot  (ví  dụ:  Almahri  et  al.,  2020),  
việc  sử  dụng  chatbot  trong  thiết  kế  trực  quan,  việc  sử  dụng  chatbot  
để  chia  sẻ  kiến  thức  và  thu  hút  sự  quan  tâm  của  sinh  viên,  và  một  
nghiên  cứu  về  động  lực  học  tập  của  người  học  tiếng  Anh  như  một  ngoại  ngữ  (Ebadi  &  Amini,  2022).

Hiện  vẫn  còn  thiếu  các  nghiên  cứu  khám  phá  thái  độ  của  người  học  

đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Việc  ứng  dụng  
chatbot  trí  tuệ  nhân  tạo  thường  liên  quan  đến  các  lĩnh  vực  cụ  thể,  

ví  dụ  như  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  chatbot  (Xia  et  al.,  2023).  
Tuy  nhiên,  xét  đến  những  điểm  mạnh  và  điểm  yếu  của  ChatGPT,  không  
thể  phủ  nhận  rằng  cần  phải  nghiên  cứu  thêm  để  khai  thác  vai  trò  của  
ChatGPT  trong  môi  trường  học  tập  tương  tác  (Rospigliosi,  2023).  Các  

nhà  nghiên  cứu,  sinh  viên,

Tuy  nhiên,  đã  xuất  hiện  những  lo  ngại  về  các  mối  đe  dọa  và  rủi  ro  
tiềm  tàng  liên  quan  đến  việc  người  học  lạm  dụng  ChatGPT  (Rospigliosi,  

2023).  Do  đó,  việc  hiểu  được  thái  độ  của  sinh  viên  đối  với  ChatGPT  
trở  nên  vô  cùng  quan  trọng.
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Hình  1.  Mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  rộng  (3-TUM)  do  tác  giả  đề  xuất.  Lưu  ý:  Được  điều  chỉnh  từ  bài  báo  “Nghiên  cứu  sự  hài  lòng,  ý  định  hành  vi  và  hiệu  quả  của  
học  tập  điện  tử  đối  với  sinh  viên:  Nghiên  cứu  trường  hợp  hệ  thống  Blackboard”  của  Liaw  (2008).  Bản  quyền  năm  2023  thuộc  về  Elsevier  và  Trung  tâm  Cấp  phép  Bản  quyền.

2 Q.  CAI  VÀ  CỘNG  SỰ

Việc  hiểu  rõ  thái  độ  của  người  học  đối  với  ChatGPT  là  rất  quan  trọng  

để  thúc  đẩy  môi  trường  học  tập  hiệu  quả.  Liaw  (2008)  đã  xây  dựng  mô  

hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  độ  từ  góc  độ  liên  ngành  để  minh  họa  

thái  độ  của  người  dùng  đối  với  công  nghệ  thông  tin.  Mô  hình  này  bao  

gồm  ba  lớp  liên  quan  đến  thái  độ  cá  nhân  đối  với  công  nghệ  thông  tin.  

Các  lớp  này  bao  gồm  các  yếu  tố  cá  nhân  (ví  dụ:  tự  điều  chỉnh  và  động  

lực)  và  lớp  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  (các  yếu  tố  môi  trường),  

lớp  cảm  xúc  và  nhận  thức  (ví  dụ:  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  

hiệu  suất),  và  lớp  ý  định  hành  vi  (Liaw,  2008).

Nó  có  thể  dịch  nghĩa  dựa  trên  ngữ  cảnh,  sửa  đổi  và  giải  thích  các  

lỗi  ngôn  ngữ,  và  tạo  ra  nhiều  loại  văn  bản  khác  nhau,  bao  gồm  quảng  
cáo,  email,  v.v.  Nó  cũng  có  thể  cung  cấp  định  nghĩa  và  ví  dụ  từ  điển,  

chú  thích  văn  bản  và  soạn  thảo  câu  hỏi  trắc  nghiệm.  Hơn  nữa,  người  
học  có  thể  sử  dụng  ChatGPT  để  ghi  chú,  viết  lại  tài  liệu  học  tập  và  

yêu  cầu  giải  thích  bằng  cả  ngôn  ngữ  mẹ  đẻ  và  ngôn  ngữ  thứ  hai  của  họ  

(Kohnke  et  al.,  2023).

Nghiên  cứu  hiện  tại  nhằm  mục  đích  đi  sâu  vào  các  yếu  tố  ảnh  
hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  

trợ  của  ChatGPT  dựa  trên  mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  độ  để  lấp  
đầy  những  khoảng  trống  nghiên  cứu.  Các  biến  số  được  nghiên  cứu  bao  
gồm  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin,  động  lực  hưởng  thụ,  tự  điều  
chỉnh,  sự  hài  lòng  cảm  nhận,  kỳ  vọng  về  hiệu  suất,  ý  định  hành  vi  và  
hiệu  quả  học  tập.  Nghiên  cứu  này  áp  dụng  phương  pháp  hỗn  hợp  tích  hợp  

mô  hình  phương  trình  cấu  trúc  và  phỏng  vấn.  Chúng  tôi  sử  dụng  bảy  
thang  đo  để  đánh  giá  trạng  thái  hiện  tại  của  các  biến  số  này,  và  một  
câu  hỏi  phỏng  vấn  bổ  sung  cũng  thu  thập  ý  kiến  của  sinh  viên  về  điểm  
mạnh,  điểm  yếu  và  khuyến  nghị  về  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  
ChatGPT  3.0  hoặc  3.5.  Cuối  cùng,  nghiên  cứu  này  thiết  lập  một  mô  

hình  giải  thích  và  dự  đoán  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  
ngôn  ngữ  bằng  ChatGPT.

2.2.  Thái  độ  của  người  học  đối  với  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT

Thái  độ  cá  nhân  đóng  vai  trò  then  chốt  trong  việc  ảnh  hưởng  đến  việc  

sử  dụng  công  nghệ  thông  tin  (Liaw,  2008).

2.1.  ChatGPT

học  ngôn  ngữ  dựa  trên  mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  độ

Hơn  nữa,  ChatGPT  tạo  điều  kiện  cho  người  học  tự  phản  tỉnh  (khả  năng  

gợi  mở)  thông  qua  các  cuộc  hội  thoại  dựa  trên  câu  hỏi,  giúp  xây  dựng  

cấu  trúc  học  tập,  thúc  đẩy  nhận  thức  và  kích  thích  tư  duy  phản  biện  
(Harel  &  Papert,  1990).  Khả  năng  gợi  mở  thể  hiện  khả  năng  của  các  sự  
kiện  hoặc  tài  liệu  học  tập  trong  việc  khơi  gợi  suy  nghĩ  nội  tâm.  Hơn  
nữa,  định  dạng  hội  thoại  của  ChatGPT  cho  phép  tích  hợp  nhiều  ý  nghĩa  
và  khái  niệm  khác  nhau  (tích  hợp).  Tích  hợp  thể  hiện  khả  năng  của  

tài  liệu  học  tập  trong  việc  kết  hợp  các  khái  niệm  và  định  nghĩa  đa  
dạng  với  các  khung  kiến  thức  đã  có  trước  đó.

Các  chatbot  AI  (ví  dụ:  ChatGPT)  cũng  đã  được  sử  dụng  trong  việc  
dạy  và  học  ngôn  ngữ.  ChatGPT  là  một  trong  những  chatbot  AI  tiên  tiến  
nhất  có  thể  cung  cấp  đầu  vào  ngôn  ngữ,  phản  hồi  tức  thì  và  đánh  giá  
hình  thành  (Huang  et  al.,  2022).  Nó  khởi  đầu  một  cách  học  ngôn  ngữ  
mới  mẻ  và  thú  vị  bằng  cách  bắt  chước  cuộc  trò  chuyện  và  tương  tác  

của  con  người  (Kohnke  et  al.,  2023).  Cụ  thể,  ChatGPT  có  thể  nhận  dạng  
các  từ.

Tự  điều  chỉnh  là  một  đặc  điểm  cá  nhân  quan  trọng  đối  với  kết  quả  học  

tập  của  sinh  viên.  Tự  điều  chỉnh,  hay  còn  gọi  là  học  tập  tự  điều  

chỉnh,  trong  nghiên  cứu  này  có  nghĩa  là  quá  trình  người  học  ngôn  ngữ  

kích  hoạt  và  duy  trì  các  hành  vi,  nhận  thức  và  cảm  xúc  hướng  tới  

ChatGPT  (Zimmerman  &  Schunk,  2011).  Học  tập  ngôn  ngữ  tự  điều  chỉnh  

rất  cần  thiết  cho  người  học  ngôn  ngữ  thứ  hai  muốn  nâng  cao  trình  độ  

ngôn  ngữ  của  mình  (Kohnke,  2023).  Giống  như  các  công  nghệ  trí  tuệ  

nhân  tạo  khác  tương  tác  với  sinh  viên,  chatbot  có  thể  cho  phép  người  

học  tự  điều  chỉnh  quá  trình  học  ngôn  ngữ  và  tương  tác  với  chatbot  

(Xia  et  al.,  2023).  Sự  khác  biệt  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  khả  năng  tự  
điều  chỉnh,  đã  ảnh  hưởng  đến  sự  tương  tác  giữa  công  nghệ  và  con  

người,  điều  này  đã  được  nhấn  mạnh  bởi  lý  thuyết  hoạt  động  của  

Sharples  et  al.  (2005)  (Liaw  &  Huang,  2016).  Bằng  cách  cung  cấp  phản  

hồi,  ChatGPT  đã  thúc  đẩy  việc  học  tập  ngôn  ngữ  tự  điều  chỉnh  (Kohnke,  

2023)  và  thúc  đẩy  học  tập  cá  nhân  hóa.

(Rospigliosi,  2023).  ChatGPT  khác  biệt  so  với  các  công  cụ  tìm  kiếm  

truyền  thống  ở  khả  năng  duy  trì  cuộc  trò  chuyện  thông  qua  các  câu  
hỏi  tiếp  theo.  Tính  năng  độc  đáo  này  cho  phép  đưa  ra  các  phản  hồi  
phù  hợp  để  giải  quyết  các  thách  thức  cụ  thể  của  người  dùng,  từ  đó  cá  
nhân  hóa  các  câu  trả  lời  dựa  trên  một  kho  dữ  liệu  hiện  có  (khả  năng  
thích  ứng).  Khả  năng  thích  ứng  có  nghĩa  là  người  học  tự  tạo  ra  trải  

nghiệm  học  tập  của  riêng  mình  với  ChatGPT  bằng  cách  đặt  câu  hỏi  bằng  
ngôn  từ  của  chính  họ  và  cá  nhân  hóa  các  câu  trả  lời  theo  nhu  cầu  cụ  thể  của  họ.

Đáng  chú  ý,  Liaw  và  Huang  (2016)  đã  phát  hiện  ra  rằng  ý  định  hành  vi  

của  sinh  viên  tác  động  tích  cực  đến  hiệu  quả  học  tập  của  họ  khi  sử  

dụng  sách  điện  tử.  Do  đó,  khi  nghiên  cứu  thái  độ  của  người  học  đối  

với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  chúng  tôi  cũng  xem  

xét  đến  khía  cạnh  hiệu  quả  học  tập  (Hình  1).

2.3.  Tự  điều  chỉnh

ChatGPT  dựa  trên  một  mô  hình  ngôn  ngữ  lớn  để  thu  thập  tài  nguyên  và  
thông  tin  từ  internet  nhằm  cung  cấp  các  gợi  ý  và  câu  trả  lời  phù  hợp.  

Đây  là  một  ứng  dụng  sử  dụng  hệ  thống  phần  mềm  học  máy  mạnh  mẽ,  có  
tên  là  Generative  Pre-trained  Transformer  (GPT-3),  được  tạo  ra  bởi  
tổ  chức  Open  Artificial  Intelligence  (Open  AI).

2.  Tổng  quan  tài  liệu
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Ý  định  hành  vi  liên  quan  đến  ý  định  của  người  dùng  trong  việc  áp  dụng  

và  sử  dụng  một  công  cụ  công  nghệ  cụ  thể.  Nghiên  cứu  này  xem  ý  định  hành  

vi  là  cách  người  học  dự  định  áp  dụng  ChatGPT  như  một  công  cụ.

Sự  thích  thú  và  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  là  những  yếu  tố  quyết  

định  quan  trọng  đến  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  trong  các  hệ  thống  học  tập  
điện  tử  (Al-Fraihat  et  al.,  2020;  Salloum  et  al.,  2019).

2.5.  Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin

Do  đó,  chúng  tôi  đưa  ra  giả  thuyết  như  sau.

2.6.  Kỳ  vọng  về  hiệu  suất

2.8.  Ý  định  hành  vi

Nhận  thức  của  sinh  viên  về  sự  vui  vẻ  hoặc  thích  thú  cũng  có  liên  quan  

đến  nhận  thức  của  họ  về  sự  hỗ  trợ  và  tính  hữu  ích  của  hệ  thống  thông  

tin  (Al-Sharafi  et  al.,  2022).  Hơn  nữa,  nhận  thức

Cụ  thể,  thiết  kế  học  tập  di  động  với  nội  dung  thú  vị  và  hấp  dẫn  của  hệ  

thống  học  tập  di  động  có  thể  mang  lại  sự  hài  lòng  cao  hơn  (Al-Sharafi  

et  al.,  2022).  Chao  (2019)  đã  kiểm  chứng  tác  động  của  nhận  thức  về  

tính  hữu  ích  của  người  học  đến  sự  hài  lòng  trong  học  tập  di  động.  Người  

học  có  xu  hướng  hài  lòng  với  chatbot  khi  chúng  đáp  ứng  được  nhu  cầu  

học  tập  của  họ  (Al-Sharafi  et  al.,  2022).  Các  nghiên  cứu  khác  cũng  đã  
phát  hiện  ra  tác  động  tích  cực  của  nhận  thức  về  tính  hữu  ích  đến  sự  

hài  lòng  trong  học  tập  di  động  (Al-Emran  et  al.,  2020;  Kim-Soon  et  
al.,  2017).  Hơn  nữa,  chất  lượng  của  hệ  thống  thông  tin  có  liên  quan  

chặt  chẽ  đến  nhận  thức  về  sự  hài  lòng  của  người  học  (Ashfaq  et  al.,  

2020;  Wut  &  Lee,  2022).  Ngoài  ra,  Liaw  và  Huang  (2016)  đã  chỉ  ra  rằng  

khả  năng  tự  điều  chỉnh  có  tác  động  tích  cực  đến  sự  hài  lòng  khi  học  

tập  thông  qua  sách  điện  tử.  Để  khám  phá  mối  quan  hệ  dự  đoán  giữa  các  

biến  số  nêu  trên  trong  bối  cảnh  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  

chúng  tôi  dự  định  kiểm  tra  các  giả  thuyết  sau:

Động  lực  hưởng  lạc  là  một  đặc  điểm  cá  nhân  quan  trọng  ảnh  hưởng  đến  

hành  vi  và  trải  nghiệm  của  con  người.  Động  lực  thể  hiện  sự  thôi  thúc  
của  cá  nhân  hướng  tới  những  hành  động  tự  phát.

Trong  nghiên  cứu  này,  động  lực  hưởng  thụ,  theo  định  nghĩa,  là  niềm  vui,  sự  

thích  thú  hoặc  sự  hài  lòng  nhận  được  khi  sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ.  

ChatGPT  đã  được  chứng  minh  là  mang  lại  cảm  giác  vui  vẻ  và  hài  lòng  cho  

người  học  ngôn  ngữ  thứ  hai  trong  quá  trình  tương  tác  với  ChatGPT  (Kohnke,  
2023).  Hơn  nữa,  Hsu  et  al.  (2023)  đã  chứng  minh  rằng  việc  tích  hợp  các  cơ  

chế  ra  quyết  định  của  chuyên  gia  vào  chatbot  AI  đã  nâng  cao  sự  thích  thú  

của  sinh  viên  đối  với  quá  trình  học  tập.  So  với  các  hình  thức  học  tập  

truyền  thống,  học  tập  thông  qua  chatbot  AI  dẫn  đến  mức  độ  động  lực  nội  tại  

và  sự  thích  thú  nhận  được  cao  hơn  ở  sinh  viên  (Yin  et  al.,  2021).  Động  lực  

hưởng  thụ  là  yếu  tố  quan  trọng  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  

ChatGPT.

2.7.  Sự  hài  lòng  cảm  nhận

Trong  nghiên  cứu  này,  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  của  các  chatbot  AI,  

chẳng  hạn  như  ChatGPT,  bao  gồm  cả  chất  lượng  hệ  thống  và  chất  lượng  thông  

tin.  Chúng  tôi  định  nghĩa  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  là  độ  chính  xác  và  

hiệu  quả  của  thông  tin  và  nội  dung  do  ChatGPT  tạo  ra  (DeLone  &  McLean,  

1992).  Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  trong  nghiên  cứu  này  được  xem  là  mức  

độ  mà  thông  tin  do  ChatGPT  tạo  ra  thể  hiện  ý  nghĩa  mong  đợi  (Wut  &  Lee,  

2022).  Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  của  ChatGPT  liên  quan  đến  chất  lượng  

phản  hồi  và  đáp  án  được  đo  bằng  độ  chính  xác  của  chúng  (Liaw,  2008;  Tlili  

et  al.,  2023).  Chất  lượng  đáp  án  của  ChatGPT  bao  gồm  chất  lượng  của  cuộc  

đối  thoại  và  độ  chính  xác  của  kết  quả  được  tạo  ra  trong  quá  trình  tương  tác  

(Tlili  et  al.,  2023).  Ngoài  ra,  hiệu  quả  của  ChatGPT  liên  quan  đến  khả  năng  

kết  nối  internet  và  tốc  độ  liên  kết  (Liaw,  2008).  Chất  lượng  hệ  thống  thông  

tin  đóng  vai  trò  then  chốt  trong  việc  học  tập  thành  công  và  hiệu  quả  bằng  

cách  sử  dụng  chatbot  AI.

Trong  nghiên  cứu  này,  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  đề  cập  đến  nhận  thức  của  

sinh  viên  về  việc  chatbot  AI  giúp  họ  đạt  được  mục  tiêu  trong  quá  trình  

học  tập  như  thế  nào.  Về  mặt  lý  thuyết,  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  của  ChatGPT  

có  liên  quan  đến  nhận  thức  của  sinh  viên  về  giá  trị  và  lợi  ích  của  

thông  tin  do  ChatGPT  tạo  ra  (Tlili  et  al.,  2023).  Sinh  viên  có  xu  hướng  
nhận  thấy  tính  hữu  ích  của  một  công  cụ  học  tập  khi  họ  cảm  thấy  được  tự  

do  học  tập  theo  tốc  độ  của  riêng  mình,  có  thể  tiếp  cận  các  tùy  chọn  
linh  hoạt  (Yin  et  al.,  2021)  và  nhận  được  sự  hỗ  trợ  cá  nhân  hóa  (Lee  

et  al.,  2021).  Hơn  nữa,  chất  lượng  thông  tin  giáo  dục  của  hệ  thống  

góp  phần  vào  tính  hữu  ích  của  nó  trong  việc  học  tập  theo  chuyên  ngành  

(Wut  &  Lee,  2022).

đối  với  nhiều  sinh  viên  không  bị  giới  hạn  về  thời  gian  và  địa  điểm  (Wu  
&  Yu,  2023).

Sự  hài  lòng  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  trải  nghiệm  của  người  học  

với  công  nghệ  thông  tin.  Nghiên  cứu  này  mô  tả  sự  hài  lòng  cảm  nhận  được  

như  những  phản  hồi  cảm  xúc  của  người  học  xuất  phát  từ  trải  nghiệm  học  

ngôn  ngữ  của  họ  trên  ChatGPT.  Sự  thích  thú  và  tính  hữu  ích  cảm  nhận  

được  là  những  tiền  đề  quan  trọng  của  sự  hài  lòng  trong  việc  học  sách  

giáo  khoa  kỹ  thuật  số  (Joo  et  al.,  2017).

2.4.  Động  lực  hưởng  lạc

3TẠP  CHÍ  QUỐC  TẾ  VỀ  TƯƠNG  TÁC  NGƯỜI-MÁY  TÍNH

H4:  Khả  năng  tự  điều  chỉnh  có  tác  động  tích  cực  và  đáng  kể  đến  sự  hài  lòng  cảm  

nhận  được  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  giáo  dục  đại  học.

H1:  Khả  năng  tự  điều  chỉnh  có  tác  động  tích  cực  và  có  ý  nghĩa  thống  
kê  đến  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  học  tập  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  
ở  bậc  đại  học.

H7:  Kỳ  vọng  về  hiệu  suất  có  mối  tương  quan  tích  cực  và  đáng  kể  với  sự  
hài  lòng  cảm  nhận  được  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  
bậc  giáo  dục  đại  học.

H3:  Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  có  tác  động  tích  cực  và  đáng  kể  đến  
kỳ  vọng  về  hiệu  suất  học  tập  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  đại  học.

H2:  Động  lực  hưởng  thụ  có  tác  động  tích  cực  và  có  ý  nghĩa  thống  kê  
đến  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  học  tập  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  đại  
học.

H6:  Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  có  tác  động  tích  cực  và  đáng  kể  đến  
sự  hài  lòng  cảm  nhận  về  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  trong  
giáo  dục  đại  học.

H5:  Động  lực  hưởng  thụ  có  tác  động  tích  cực  và  đáng  kể  đến  sự  hài  
lòng  cảm  nhận  được  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  
giáo  dục  đại  học.
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công  cụ  học  ngôn  ngữ.  Nhận  thức  của  người  học  về  tính  hữu  ích,  
hay  còn  gọi  là  kỳ  vọng  hiệu  suất,  có  mối  liên  hệ  tích  cực  với  
ý  định  áp  dụng  MOOC  (Ma  &  Lee,  2019)  và  thái  độ  của  họ  đối  với  
các  công  cụ  công  nghệ  này  (Malik  et  al.,  2021).  Foroughi  et  
al.  (2023)  cũng  tìm  thấy  ảnh  hưởng  của  kỳ  vọng  hiệu  suất  đến  
ý  định  sử  dụng  ChatGPT  của  sinh  viên  trong  việc  học  các  khóa  
học  đại  cương.  Hơn  nữa,  sự  hài  lòng  của  người  học  đối  với  
chatbot  thông  minh  có  thể  thúc  đẩy  ý  định  tiếp  tục  tận  dụng  
các  chatbot  đàm  thoại  này  để  nâng  cao  các  hoạt  động  học  tập  
(Al-Sharafi  et  al.,  2022).  Tuy  nhiên,  Al-Emran  et  al.  (2020)  
khẳng  định  rằng  tác  động  dự  đoán  của  kỳ  vọng  hiệu  suất  và  sự  
hài  lòng  cảm  nhận  đối  với  ý  định  tiếp  tục  học  tập  trên  thiết  
bị  di  động  là  không  đáng  kể.  Trước  những  phát  hiện  không  nhất  
quán  trong  các  nghiên  cứu  trước  đây,  chúng  tôi  đã  xây  dựng  các  
giả  thuyết  nghiên  cứu  như  sau.

Nghiên  cứu  này  sử  dụng  phương  pháp  hỗn  hợp,  với  kỹ  thuật  mô  
hình  phương  trình  cấu  trúc  là  phương  pháp  chính,  được  bổ  sung  
bằng  các  cuộc  phỏng  vấn.  Mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  
rộng  tích  hợp  các  cấu  trúc  của  bốn  lớp:  các  yếu  tố  cá  nhân,  
chất  lượng  hệ  thống  thông  tin,  các  thành  phần  cảm  xúc  và  nhận  
thức,  ý  định  hành  vi  và  hiệu  quả  học  tập.

Chúng  tôi  đã  điều  chỉnh  các  bảng  câu  hỏi  hiện  có  và  thiết  kế  
toàn  bộ  phương  pháp  đo  lường.  Thang  đo  tự  điều  chỉnh  (bốn  
mục),  thang  đo  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  (năm  mục),  thang  
đo  sự  hài  lòng  cảm  nhận  (bốn  mục),  thang  đo  ý  định  hành  vi  
(bốn  mục)  và  thang  đo  hiệu  quả  học  tập  (năm  mục)  được  điều  
chỉnh  từ  các  thang  đo  trước  đó  (Liaw,  2008;  Liaw  &  Huang,  
2016).  Thang  đo  kỳ  vọng  hiệu  suất  (bốn  mục)  và  thang  đo  động  
lực  hưởng  thụ  (bốn  mục)  được  sửa  đổi  từ  các  phép  đo  của  Tseng  
et  al.  (2019).  Toàn  bộ  phương  pháp  đo  lường

Mối  quan  hệ  giữa  các  biến  trong  khung  lý  thuyết  được  xây  dựng  
dựa  trên  bốn  lớp  theo  hướng  dẫn  của  Grant  và  Osanloo  (2014),  
có  thể  được  kiểm  chứng  bằng  các  phương  pháp  định  lượng  trong  
nghiên  cứu  này.  Hơn  nữa,  một  câu  hỏi  phỏng  vấn  bổ  sung  ở  cuối  
các  công  cụ  định  lượng  được  thiết  kế  để  phát  triển  hơn  nữa  mô  
hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  rộng  và  hiểu  rõ  hơn  về  việc  
học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.

Các  giả  thuyết  sau  đây,  và  mô  hình  nghiên  cứu  giả  định  được  
hiển  thị  trong  Hình  2.

2.9.  Hiệu  quả  học  tập

3.1.  Điều  chỉnh  và  thiết  kế  dụng  cụ

Hiệu  quả  học  tập  là  một  yếu  tố  thiết  yếu  của  trải  nghiệm  người  
học,  xứng  đáng  nhận  được  sự  quan  tâm  của  các  nhà  nghiên  cứu  
giáo  dục.  Trong  nghiên  cứu  này,  hiệu  quả  học  tập  được  định  
nghĩa  là  một  cấu  trúc  toàn  diện  bao  gồm  việc  tăng  dần  mức  độ  
học  tập/nắm  vững  kiến  thức  trong  quá  trình  học  ngôn  ngữ  có  sự  
hỗ  trợ  của  ChatGPT:  ghi  nhớ,  hiểu,  ứng  dụng,  phân  tích,  đánh  
giá  và  sáng  tạo  (Chen  et  al.,  2023).  Học  tập  do  chatbot  hướng  
dẫn  được  nhận  thấy  là  thúc  đẩy  hiệu  quả  học  tập  vi  mô  (Chen  et  
al.,  2023)  và  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  việc  tiếp  thu  và  
ghi  nhớ  thông  tin.  Nhận  thức  của  người  học  về  tính  hữu  ích  và  
sự  hỗ  trợ  của  hệ  thống  thông  tin  có  liên  quan  chặt  chẽ  đến  
trải  nghiệm  người  học,  vượt  ra  ngoài  sự  hài  lòng  và  hiệu  quả  
đơn  thuần  (Tlili  et  al.,  2023).  Hơn  nữa,  Liaw  và  Huang  (2016)  
đã  chỉ  ra  mối  liên  hệ  tích  cực  giữa  ý  định  hành  vi  của  sinh  
viên,  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  hiệu  quả  học  tập  khi  sử  dụng  
sách  điện  tử.  Dựa  trên  những  phát  hiện  này,  chúng  tôi  sẽ  tiến  hành  kiểm  tra
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Hình  2.  Mô  hình  giả  định  về  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.

3.  Phương  pháp

H12:  Ý  định  hành  vi  dự  đoán  tích  cực  và  có  ý  nghĩa  thống  kê  về  hiệu  
quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  giáo  dục  
đại  học.

H10:  Kỳ  vọng  về  hiệu  quả  học  tập  có  mối  tương  quan  tích  cực  và  đáng  
kể  với  hiệu  quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  
bậc  đại  học.

H11:  Sự  hài  lòng  được  cảm  nhận  có  tác  động  tích  cực  và  đáng  kể  đến  
hiệu  quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  ở  
bậc  đại  học.

H9:  Sự  hài  lòng  cảm  nhận  được  có  mối  tương  quan  tích  cực  và  đáng  kể  
với  ý  định  hành  vi  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  ở  
bậc  giáo  dục  đại  học.

H8:  Kỳ  vọng  về  hiệu  suất  dự  đoán  tích  cực  và  có  ý  nghĩa  thống  kê  về  ý  
định  hành  vi  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  ở  bậc  giáo  dục  
đại  học.
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Phân  tích  tần  suất  từ  được  lựa  chọn  vì  đây  là  kỹ  thuật  phân  tích  thống  kê  

giúp  xác  định  các  từ  xuất  hiện  thường  xuyên  nhất  và  làm  sáng  tỏ  nội  dung  

cốt  lõi  cũng  như  các  chủ  đề  của  một  kho  văn  bản.  Để  phát  triển  hơn  nữa  mô  

hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  rộng  và  giải  thích  những  nhược  điểm,  ưu  

điểm  và  đề  xuất  của  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  việc  xác  

định  các  thuật  ngữ  được  đề  cập  thường  xuyên  cũng  rất  cần  thiết  để  hiểu  

được  các  chủ  đề  cốt  lõi  trong  một  lượng  lớn  văn  bản.

3.3.  Các  phương  pháp  thống  kê

câu  hỏi.  Những  câu  trả  lời  thiếu  thông  tin,  bao  gồm  cả  câu  trả  lời  “không”  

và  những  câu  trả  lời  trống,  đã  bị  loại  bỏ.  Sau  đó,  chúng  tôi  đã  áp  dụng  

phương  pháp  phân  tích  tần  suất  từ  để  tinh  chỉnh  nhận  thức  của  sinh  viên  về  

điểm  mạnh,  điểm  yếu  và  khuyến  nghị  của  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  

ChatGPT.

Chúng  tôi  đã  điều  chỉnh  bối  cảnh  và  nội  dung  của  từng  thang  đo  phụ  theo  

khuôn  khổ  của  Stewart  et  al.  (2012)  để  hiểu  rõ  hơn  về  việc  điều  chỉnh  các  

biện  pháp  cho  các  nhóm  dân  số  đa  dạng,  nhằm  đảm  bảo  bảng  câu  hỏi  phù  hợp  

với  bối  cảnh  học  tập  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Một  mục  về  tự  điều  chỉnh  đã  

bị  loại  bỏ  vì  không  phù  hợp  với  quá  trình  học  tập  trong  ChatGPT.  Các  mục  về  

chất  lượng  hệ  thống  thông  tin,  sự  hài  lòng  cảm  nhận,  kỳ  vọng  hiệu  suất  và  ý  

định  hành  vi  đã  được  điều  chỉnh  thông  qua  việc  lựa  chọn,  sửa  đổi  hoặc  thay  

thế  để  phù  hợp  hơn  với  giao  diện  và  đặc  điểm  học  tập  trong  ChatGPT.  Một  

mục  đã  được  thêm  vào  thang  đo  động  lực  hưởng  thụ  vì  trải  nghiệm  thú  vị  mang  

tính  phổ  quát  và  đóng  góp  rất  nhiều  vào  động  lực  hưởng  thụ.

3.2.  Quy  trình  nghiên  cứu

Chúng  tôi  đã  xem  xét  lại  các  biện  pháp  hiện  có  và  xây  dựng  toàn  bộ  thang  đo  

theo  các  khuôn  mẫu  nghiêm  ngặt.  Chúng  tôi  đã  sử  dụng  trang  web  Questionnaire  

Star  (http://www.wjx.cn/)  Để  thiết  kế  bảng  câu  hỏi  và  chuyển  đổi  nó  thành  

mã  phản  hồi  nhanh  (mã  QR)  và  siêu  liên  kết.  Chúng  tôi  đã  áp  dụng  phương  pháp  

lấy  mẫu  nhanh  chóng,  tiện  lợi,  một  phương  pháp  thu  thập  dữ  liệu  thường  

được  sử  dụng  cho  mô  hình  phương  trình  cấu  trúc  (ví  dụ:  Lin  &  Yu,  2023b).  

Trước  khi  thu  thập  dữ  liệu,  chúng  tôi  đã  tính  toán  kích  thước  mẫu  tối  thiểu  

dựa  trên  quy  tắc  N:q  của  Kline  (2023)  cho  mô  hình  phương  trình  cấu  trúc,  

tức  là  tỷ  lệ  kích  thước  mẫu  trên  tham  số  được  khuyến  nghị  là  20:1.  Do  đó,  

kích  thước  mẫu  tối  thiểu  của  nghiên  cứu  này  là  140  cho  bảy  biến  được  đề  

xuất.  Sau  đó,  chúng  tôi  đã  phân  phát  bảng  câu  hỏi  cho  người  tham  gia  thông  

qua  mạng  xã  hội,  bao  gồm  WeChat  và  Tencent  QQ,  tương  tự  như  các  nghiên  cứu  

hiện  có  (Lin  &  Yu,  2023b).  Người  tham  gia  đã  nhận  được  hướng  dẫn  về  cách  sử  

dụng  và  chức  năng  của  ChatGPT  trước  đó  và  được  khuyên  nên  đánh  giá  từng  mục  

dựa  trên  trực  giác.  Chúng  tôi  đã  thu  thập  dữ  liệu  tuân  thủ  các  hướng  dẫn  

đạo  đức  được  Ủy  ban  Học  thuật  của  trường  đại  học  chúng  tôi  phê  duyệt.

Sau  đó,  chúng  tôi  sử  dụng  danh  sách  từ  vựng,  từ  khóa  trong  ngữ  cảnh  

(KWIC)  và  công  cụ  đám  mây  từ  được  tích  hợp  trong  AntConc  4.1.0  để  phân  tích  

ý  kiến  của  sinh  viên  về  ưu  điểm,  nhược  điểm  và  khuyến  nghị  của  việc  học  

ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Trước  khi  phân  tích  tần  suất  từ,  chúng  

tôi  đã  dịch  tiếng  Trung  sang  tiếng  Anh  và  xử  lý  sơ  bộ  văn  bản  bằng  cách  xóa  

các  từ  không  đóng  góp  vào  ngữ  nghĩa,  chẳng  hạn  như  “the,  it,  and,  of,  be,  

can,  to,  is”.  Sau  đó,  chúng  tôi  tạo  ra  danh  sách  từ  vựng  và  bản  đồ  đám  mây  

từ  để  giúp  xác  định  vị  trí  ban  đầu  của  các  thuật  ngữ  xuất  hiện  thường  xuyên.  

Tiếp  theo,  chúng  tôi  sử  dụng  công  cụ  từ  khóa  trong  ngữ  cảnh  để  tìm  kiếm  các  

từ  có  cùng  nghĩa  bằng  cách  nhập  dạng  chính  của  câu  cộng  với  hậu  tố  để  xác  

định  tần  suất  của  tất  cả  các  thuật  ngữ  và  các  loại  từ  khác  nhau  có  liên  quan  

đến  chủ  đề  chính,  chẳng  hạn  như  danh  từ,  động  từ  và  tính  từ.

Trước  khi  tiến  hành  trả  lời  bảng  câu  hỏi,  chúng  tôi  đã  thu  được  sự  đồng  ý  

có  hiểu  biết  từ  tất  cả  những  người  tham  gia.  Chúng  tôi  đảm  bảo  và  tuyên  bố  

rằng  người  tham  gia  có  quyền  rút  lui,  quyền  bảo  mật,  quyền  ẩn  danh  và  quyền  

bảo  vệ  dữ  liệu  của  họ.

Đầu  tiên,  chúng  tôi  kiểm  tra  tính  chuẩn  của  phân  phối  bằng  cách  tính  độ  lệch  

và  độ  nhọn  cho  từng  mục.  Kline  (2015)  chỉ  ra  rằng  kiểm  định  tính  chuẩn  là  

cơ  sở  cho  các  phân  tích  thống  kê  tiếp  theo,  chẳng  hạn  như  mô  hình  phương  

trình  cấu  trúc.  Tập  dữ  liệu  được  coi  là  có  độ  lệch  cao  khi  giá  trị  tuyệt  

đối  của  độ  lệch  vượt  quá  3000  hoặc  giá  trị  tuyệt  đối  của  độ  nhọn  vượt  quá  

10.000;  ngược  lại,  tập  dữ  liệu  được  coi  là  phân  phối  chuẩn  trong  phạm  vi  

chấp  nhận  được  (Kline,  2015).  Chúng  tôi  đã  sử  dụng  chức  năng  “Phân  tích  -  

Thống  kê  mô  tả  -  Khám  phá”  trong  SPSS  23.0  để  tính  toán  phân  phối  của  tất  

cả  các  mục  thang  đo.  Sau  khi  kiểm  định  giả  định  phân  phối  chuẩn,  chúng  tôi  
đã  đánh  giá  các  mô  hình  bên  ngoài  (đo  lường)  và  bên  trong  (cấu  trúc).  Hair  

và  Alamer  (2022)  đã  giải  thích  toàn  diện  quy  trình  nghiên  cứu  liên  quan  đến  

PLS-SEM  trong  bối  cảnh  nghiên  cứu  ngôn  ngữ  thứ  hai.  Các  thủ  tục  phân  tích  

bao  gồm  một  số  thử  nghiệm,  bao  gồm  thuật  toán  bình  phương  tối  thiểu  từng  

phần  (Partial  Least  Squares  Algorithm),  phương  pháp  Bootstrapping  và  thuật  

toán  PLS-predict.  Các  thử  nghiệm  này  được  tiến  hành  để  đánh  giá  độ  tin  cậy  

và  tính  hợp  lệ  của  mô  hình,  kiểm  tra  các  giả  thuyết  nghiên  cứu  với  kích  

thước  hiệu  ứng,  kiểm  tra  tác  động  trung  gian  của  các  biến  trung  gian  và  

đánh  giá  khả  năng  dự  đoán  (Q2 )  và  sức  mạnh  giải  thích  (R2 )  của  mô  hình  

nghiên  cứu  (hiệu  suất  dự  đoán  ngoài  mẫu).

(Xem  Phụ  lục)  được  trình  bày  theo  thang  đo  Likert  5  điểm,  bao  gồm  37  mục:  

Phần  đầu  tiên  gồm  sáu  câu  hỏi  liên  quan  đến  sự  đồng  ý  tham  gia,  giới  tính,  

tuổi  tác,  trình  độ  học  vấn,  chuyên  ngành  và  tần  suất  sử  dụng  ChatGPT  của  

người  tham  gia.  Phần  thứ  hai  thể  hiện  bảy  thang  đo  phụ  của  bảy  biến  số.  Phần  

thứ  ba  bao  gồm  một  câu  hỏi  phỏng  vấn  mở  để  hiểu  rõ  hơn  về  điểm  mạnh,  điểm  

yếu  và  đề  xuất  cho  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT. Danh  sách  từ,  từ  khóa  trong  ngữ  cảnh  (KWIC)  và  các  công  cụ  đám  mây  từ  
được  tích  hợp  trong  AntConc  4.1.0  đã  được  sử  dụng  để  tính  toán  tần  suất  từ  

và  tạo  ra  đám  mây  từ,  mô  phỏng  các  nghiên  cứu  trước  đây  (ví  dụ:  Lin  &  Yu,  

2023b).

“�”

Chúng  tôi  đã  tải  xuống  bảng  dữ  liệu  từ  trang  web  của  Questionnaire  Star  

để  phân  tích  thêm.  Chúng  tôi  đã  lưu  dữ  liệu,  bao  gồm  thông  tin  nhân  khẩu  

học,  các  thang  đo  phụ  và  một  câu  hỏi  mở,  vào  một  tệp  XLS  để  kiểm  tra  tính  

chuẩn  hóa  trong  IBM  SPSS  23.0.  Chúng  tôi  cũng  đã  lưu  dữ  liệu  ở  định  dạng  
CSV,  chỉ  bao  gồm  mã  số  sinh  viên  và  các  mục  câu  hỏi,  để  phân  tích  Mô  hình  

phương  trình  cấu  trúc  bình  phương  tối  thiểu  từng  phần  (PLS-SEM).  Chúng  tôi  

đã  đánh  giá  độ  tin  cậy  và  tính  hợp  lệ  của  toàn  bộ  thang  đo  và  kiểm  định  

các  giả  thuyết  trong  SmartPLS  3.2.9  ngay  sau  khi  kiểm  tra  tính  chuẩn  hóa.  

Cuối  cùng,  chúng  tôi  đã  tiến  hành  phân  tích  tần  suất  từ  của  cuộc  phỏng  vấn  

bổ  sung.
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30  mục  thuộc  bảy  biến  số  đều  phân  bố  chuẩn  nên  chúng  ta  có  thể  tiếp  tục  

phân  tích  và  đánh  giá  mô  hình  phương  trình  cấu  trúc.

4.1.  Kết  quả  thống  kê  mô  tả  và  kiểm  định  tính  chuẩn

Từ  ngày  19  tháng  3  năm  2023  đến  ngày  29  tháng  5  năm  2023,  chúng  tôi  thu  

được  phản  hồi  hợp  lệ  từ  509  người  tham  gia.  Kích  thước  mẫu  509  vượt  quá  

kích  thước  mẫu  tối  thiểu  là  140,  và  gần  như  đạt  yêu  cầu  vì  500  được  coi  là  

một  quần  thể  rất  tốt  (Lin  &  Yu,  2023b).  51  phản  hồi  đã  bị  loại  trừ  do  trả  

lời  “Không”  cho  câu  hỏi  về  sự  đồng  ý  tham  gia,  “Không  bao  giờ”  cho  câu  hỏi  

về  tần  suất  sử  dụng  ChatGPT,  và  thái  độ  hời  hợt  đối  với  các  mục  khảo  sát,  

để  lại  458  người  tham  gia  đồng  ý  tham  gia  nghiên  cứu  và  sử  dụng  ChatGPT.  

Bảng  1  hiển  thị  sự  đồng  ý  tham  gia  và  đặc  điểm  nhân  khẩu  học  của  người  tham  

gia.  Dựa  trên  mối  quan  hệ  cá  nhân  và  lĩnh  vực  nghiên  cứu  của  chúng  tôi,  

chúng  tôi  nhận  thấy  hầu  hết  người  tham  gia  đến  từ  các  ngành  khoa  học  xã  hội  

và  kỹ  thuật.  Chỉ  một  tỷ  lệ  nhỏ  người  tham  gia  thuộc  các  ngành  khoa  học,  nông  

nghiệp  và  y  học,  mặc  dù  chúng  tôi  đã  thu  thập  dữ  liệu  một  cách  ngẫu  nhiên  

trên  khắp  Trung  Quốc.

4.2.1.  Mô  hình  bên  ngoài  (đo  lường)

4.2.  Đánh  giá  mô  hình  phương  trình  cấu  trúc

Hơn  nữa,  chúng  tôi  đã  thực  hiện  kiểm  định  tính  chuẩn  cho  30  mục  đo  lường  

bảy  biến  số  trong  SPSS  23.0.  Kết  quả  cho  thấy,  giá  trị  độ  lệch  của  tất  cả  

các  mục  nằm  trong  khoảng  từ  -1,45  đến  -0,81,  và  giá  trị  độ  nhọn  của  tất  cả  

các  mục  nằm  trong  khoảng  từ  1,37  đến  5,86.  Cụ  thể,  giá  trị  tuyệt  đối  của  độ  

lệch  của  mỗi  mục  đều  nhỏ  hơn  3,00,  và  giá  trị  tuyệt  đối  của  độ  nhọn  của  mỗi  
mục  đều  nhỏ  hơn  10,00.  Điều  này  có  nghĩa  là  độ  lệch  và  độ  nhọn  của  toàn  bộ  

tập  dữ  liệu  đều  ở  mức  chấp  nhận  được.

Đa  số  người  tham  gia  là  nữ,  điều  này  phản  ánh  một  thực  trạng  phổ  biến  trong  

các  ngành  khoa  học  xã  hội  trên  khắp  Trung  Quốc.  Hơn  nữa,  số  lượng  sinh  viên  
cao  học,  nghiên  cứu  sinh  tiến  sĩ  và  những  người  khác  (ví  dụ:  giáo  viên  và  

công  nhân)  tham  gia  khảo  sát  ít  hơn  so  với  sinh  viên  đại  học.  Kết  quả  này  

có  thể  là  do  quy  mô  người  tham  gia  hạn  chế  trong  quá  trình  lấy  mẫu  ngẫu  

nhiên.  Thêm  vào  đó,  những  người  tham  gia  trong  độ  tuổi  20-22  trả  lời  khảo  

sát  tích  cực  hơn  các  nhóm  tuổi  khác.  Điều  này  có  thể  là  do  sinh  viên  20-22  

tuổi  quan  tâm  hơn  đến  việc  đánh  giá  việc  sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ,  

và  họ  có  thể  dễ  dàng  tiếp  cận  ChatGPT  hơn.

Việc  đánh  giá  mô  hình  bên  ngoài  bao  gồm  bốn  tiêu  chí:  (1)  hệ  số  tải  >  0,7,  

(2)  độ  tin  cậy  nhất  quán  nội  bộ  (hệ  số  Cronbach  alpha,  độ  tin  cậy  tổng  hợp  

>  0,7),  (3)  tính  hợp  lệ  hội  tụ  (Phương  sai  trung  bình  được  trích  xuất  (AVE)  

>  0,5),  và  (4)  tính  hợp  lệ  phân  biệt  (Hair  &  Alamer,  2022).  Kết  quả  cho  

thấy  tất  cả  các  tiêu  chí  này  đều  được  đáp  ứng.  Bảng  2  cho  thấy  tất  cả  các  
hệ  số  tải  đều  trên  0,70,  có  ý  nghĩa  thống  kê  ở  mức  ý  nghĩa  0,01  (Henseler  

et  al.,  2015).  Do  đó,  tiêu  chí  đầu  tiên  đã  được  đáp  ứng.  Giá  trị  của  độ  tin  

cậy  tổng  hợp  và  hệ  số  Cronbach  alpha  cho  tất  cả  các  biến  nằm  trong  khoảng  
từ  0,70  đến  0,95  (xem  Bảng  2),  cho  thấy  tính  nhất  quán  nội  bộ  đạt  yêu  cầu .
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Hơn  nữa,  theo  kiểm  định  Bootstrapping  trong  SmartPLS  3.2.9,  
chúng  tôi  đã  tính  toán  kích  thước  hiệu  ứng  và  mức  độ  ý  nghĩa  của  
12  giả  thuyết.  Như  được  thể  hiện  trong  Bảng  6,  chất  lượng  hệ  thống  
thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  giải  thích  và  dự  đoán  kỳ  vọng  hiệu  
suất  và  sự  hài  lòng  cảm  nhận  được  một  cách  có  ý  nghĩa  hơn  so  với  
khả  năng  tự  điều  chỉnh.

Sau  khi  đánh  giá  hiện  tượng  đa  cộng  tuyến,  chúng  tôi  đã  phân  
tích  khả  năng  giải  thích  và  dự  đoán  của  mô  hình  đối  với  các  biến  
kết  quả,  cũng  như  kích  thước  hiệu  ứng  và  mức  độ  ý  nghĩa  của  12  
giả  thuyết.  Chúng  tôi  đánh  giá  khả  năng  giải  thích  bằng  hệ  số  R2  
sử  dụng  phân  tích  thuật  toán  PLS  và  khả  năng  dự  đoán  bằng  hiệu  
suất  dự  đoán  ngoài  mẫu  sử  dụng  quy  trình  “PLSpredict”.  Như  Bảng  
5  thể  hiện,  giá  trị  R2  đối  với  ý  định  hành  vi,  hiệu  quả  học  tập,  
sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  hiệu  suất  lần  lượt  là  0,58,  0,75,  
0,72  và  0,72,  cho  thấy  khả  năng  giải  thích  mạnh  mẽ  của  mô  hình  này  
(Hair  &  Alamer,  2022).  Về  hiệu  suất  dự  đoán  ngoài  mẫu,  như  Bảng  5  
cho  thấy,  kết  quả  PLS-SEM  trong  PLS  thấp  hơn  hoặc  bằng  kết  quả  
trong  chuẩn  LM  đơn  giản  đối  với  phần  lớn  các  mục  về  ý  định  hành  
vi,  hiệu  quả  học  tập,  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  hiệu  suất,  
ngoại  trừ  giá  trị  của  “LE2”  và  “PE2”.  Cụ  thể,  mô  hình  này  có  khả  
năng  dự  đoán  ở  mức  trung  bình  (Hair  &  Alamer,  2022).

Ý  định  hành  vi  đóng  góp  vào  hiệu  quả  học  tập  nhiều  hơn  so  với  sự  
hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất.  Bảng  7  minh  họa  tác  
động  trung  gian  của  kỳ  vọng  về  hiệu  suất,  sự  hài  lòng  cảm  nhận  
và  hành  vi.

Hơn  nữa,  chúng  tôi  cũng  đánh  giá  tính  hiệu  lực  phân  biệt  bằng  
cách  sử  dụng  tiêu  chí  Fornell-Larcker  và  tỷ  lệ  tương  quan  giữa  
các  đặc  điểm  khác  nhau  và  các  đặc  điểm  riêng  lẻ  (HTMT).  Bảng  3  cho  

thấy  căn  bậc  hai  của  phương  sai  trung  bình  được  trích  xuất  cho  mỗi  
biến  lớn  hơn  so  với  các  tương  quan  giữa  các  cấu  trúc  giữa  cùng  một  
khái  niệm  và  bất  kỳ  biến  nào  khác  (Deng  &  Yu,  2023;  Fornell  &  
Larcker,  1981).  Điều  này  có  nghĩa  là  tính  hiệu  lực  phân  biệt  của  

nghiên  cứu  này  là  đạt  yêu  cầu  dựa  trên  phương  pháp  Fornell-
Larcker.  Hơn  nữa,  để  xác  minh  thêm  các  kết  quả  trên,  chúng  tôi  đã  
tính  toán  tỷ  lệ  tương  quan  giữa  các  đặc  điểm  khác  nhau  và  các  đặc  
điểm  riêng  lẻ  (HTMT),  là  trung  bình  của  các  tương  quan  giữa  các  
mục  của  các  biến  liên  quan  đến  những  biến  nằm  trong  cùng  một  khái  
niệm  (Henseler  et  al.,  2015).  Bảng  4  cho  thấy  hầu  hết  các  giá  trị  

HTMT  đều  dưới  0,85  (Kline,  2015),  với  sáu  giá  trị  (được  phát  hiện  
trong  các  mối  tương  quan  của  BI-LE,  HM-ISQ,  HM-PE,  ISQ-PE,  PE-LE,  
PE-PS)  dưới  0,90  (Hair  et  al.,  2019),  điều  này  xác  minh  tính  hợp  

lệ  phân  biệt  của  mô  hình.

Độ  tin  cậy  nhất  quán.  Hơn  nữa,  giá  trị  phương  sai  trung  bình  được  
trích  xuất  (AVE)  cho  tất  cả  các  khái  niệm  đều  vượt  quá  ngưỡng  
thận  trọng  là  0,50  (xem  Bảng  2),  chứng  minh  tính  hợp  lệ  hội  tụ  của  
mô  hình  bên  ngoài.

4.2.2.  Mô  hình  bên  trong  (cấu  trúc)

Tương  tự,  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  có  khả  năng  dự  đoán  ý  định  hành  vi  
mạnh  mẽ  hơn  so  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  được.

Sau  khi  đáp  ứng  tất  cả  các  tiêu  chí  của  mô  hình  bên  ngoài,  chúng  

tôi  tiếp  tục  đánh  giá  mô  hình  bên  trong  và  kiểm  tra  mối  quan  hệ  
giữa  bảy  biến  số.  Việc  đánh  giá  mô  hình  bên  trong  bao  gồm  một  số  
tiêu  chuẩn,  bao  gồm  kiểm  định  đa  cộng  tuyến  với  Hệ  số  khuếch  đại  
phương  sai  (VIF),  kích  thước  hiệu  ứng  và  mức  độ  ý  nghĩa  của  các  
đường  dẫn,  hệ  số  xác  định  (R2 )  và  sức  mạnh  dự  đoán  ngoài  mẫu.  Các  
tiêu  chuẩn  này  được  đánh  giá  bằng  phương  pháp  PLS-SEM,  như  Hair  và  
Alamer  (2022)  đã  mô  tả.  Bảng  3  trình  bày  kết  quả  của  các  giá  trị  
VIF,  và  nhận  thấy  rằng  tất  cả  các  giá  trị  VIF  đều  thấp  hơn  tiêu  
chuẩn  5  (Hair  et  al.,  2014).  Điều  này  chứng  tỏ  các  vấn  đề  đa  cộng  
tuyến  không  đáng  kể  giữa  các  biến  dự  báo  trong  mô  hình.  Cụ  thể,  

tiêu  chuẩn  về  đa  cộng  tuyến  đã  được  đáp  ứng.

Câu  2 Câu  2R2
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0,42

Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  ISQ1  1.91  NA  NA  NA  NA  NA

0,72  

0,79  

0,62  

0,70

0,71  
0,84

0,46

Bảng  4.  Tỷ  lệ  tương  quan  giữa  đặc  điểm  khác  loài  và  đặc  điểm  đơn  loài  (HTMT).

Thể  dục

PS

0,57

LE1  2,84  0,75  0,56  0,46  0,56  LE2  2,97  
0,64  0,38  0,63  LE3  2,93  0,61  0,43  0,62  
LE4  3,52  0,56  0,48  0,56  LE5  2,58  0,55  
0,43  0,55  PS1  1,98  0,72  0,49  0,55  0,49  
PS2  3,10  0,57  0,49  0,57  PS3  2,55  0,59  
0,43  0,59  PS4  2,39  0,55  0,48  0,55  PE1  
2,91  0,72  0,44  0,54  0,44  PE2  3.07  0,48  
0,56  0,47  PE3  2,42  0,49  0,55  0,51  PE4  
2,73  0,44  0,59  0,45  SR1  SR2  2,41  SR3  
2,15  SR4  1,94

0,89

PS

BI

0.87

0,41

LE

HM3  3.69  NA  NA  NA  NA

0,86  
0,69  
0,77

0,71  

0,77  

0,80  

0,66  

0,78

NA  NA  NA  NA

0,67  

0,82  

0,71  

0,74  

0,62  

0,65

SR

NA  NA  NA  NA

0,40

0,47

ISQ

SR

0,520,71

LE

ISQ

0,73

BI

Bảng  3.  Kết  quả  kiểm  định  Fornell-Larcker.

HM4  2.41  NA  NA  NA  NA

0,47
HM

Hiệu  quả  học  tập

ISQ

0,40

0.87

ISQ2  2.68  
ISQ3  2.40  
ISQ4  2.49  
ISQ5  2.58

HM
LM

Bảng  5.  Đánh  giá  mô  hình  nội  tại.

0,90  

0,78  

0,81  

0,69  

0,71

HM2  3.85  NA  NA  NA  NA

PS

BI

NA  NA  NA  NA

0,84 BI1  BI2  BI3  BI4  HM1  2,86  NA  NA  NA  NA  NA

0,57

NA  NA  NA  NA

0,50

ISQ

Thể  dục

Thể  dụcHM

HM

0,90
2,90  0,58  0,59  0,42  2,93  
0,58  0,40  2,42  0,66  0,35  
2,85  0,61  0,41

Các  mặt  hàng  VIF

0,71

Kỳ  vọng  về  hiệu  suất

PLS

0,63

NA  NA  NA  NA

0,64  
0,79

0,60  

0,59  

0,66  

0,61 0,43

Tóm  tắt  dự  đoán  MV

0,55

Động  lực  khoái  lạc

Sự  hài  lòng  cảm  nhận  được

PS

NA  NA  NA  NA

0,55

Lưu  ý:  Căn  bậc  hai  của  AVE  được  in  đậm  trên  đường  chéo;  BI:  ý  định  hành  vi;  
HM:  động  lực  khoái  lạc;  LE:  hiệu  quả  học  tập;  PS:  sự  hài  lòng  cảm  nhận;  PE:  
kỳ  vọng  hiệu  suất;  SR:  tự  điều  chỉnh;  ISQ:  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin.

0,39

LE

Biến  tiềm  ẩn

Thể  dục

Ý  định  hành  vi

0,90

Lưu  ý.  NA:  Không  áp  dụng.

BI

0,85

LE

0,85  

0,88  

0,73  

0,85

Tự  điều  chỉnh

NA  NA  NA  NA

0,77

2.48  NA  NA  NA  NA  NA

0,34

0,43

0,89

0,79

0,81  

0,63  

0,75

0,86

SR
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5.  Thảo  luận

Được  hỗ  trợ

Được  hỗ  trợ

Con  đường

Được  hỗ  trợ

H9

H12

2,5%

0,10  

0,27  

0,23  

0,35  

0,24

Con  đường Tác  động  gián  tiếp

0,022

2,5%

Được  hỗ  trợ

0,000

Được  hỗ  trợ

2,27  

4,67  

4,39  

4,75  

3,95

KHÔNG. Hệ  số  đường  dẫn

0,05  

0,19  

0,16  

0,25  

0,16

0,22  

0,55  

0,48  

0,17  

0,38  

0,29  

0,56  

0,63  

0,44  

0,51  

0,20  

0,67

97,5%

Được  hỗ  trợ

0,03  

0,32  

0,26  

0,01  

0,09  

0,07  

0,29  

0,33  

0,18  

0,19  

�0,05  

0,33
Không  được  hỗ  trợ

H10

Giá  trị  p

0,000

Giá  trị  p

0,000

Được  hỗ  trợ

Thống  kê  T

H6

97,5% Kết  quả  kiểm  định  giả  thuyết

Bảng  7.  Các  tác  động  trung  gian.

Được  hỗ  trợ

0.11  

0.44  

0.37  

0.08  

0.24  

0.18  

0.43  

0.49  

0.31  

0.35  

0.07  

0.51

Độ  lệch  chuẩn

SR !  PE  
HM !  ISQ  

PE !  PE  
SR !  PS  
HM!  PS  
ISQ!  PS  
PE !  PS  
PE !  BI  
PS !  BI  
PE !  LÊ  
PS !  LÊ  
BI !  LÊ

H5

Bảng  6.  Kết  quả  kiểm  chứng  giả  thuyết  nghiên  cứu.

0,000

Được  hỗ  trợ

Thống  kê  T

H8

0,02  

0,04  

0,04  

0,05  

0,04

H11

Được  hỗ  trợH3

Khoảng  tin  cậy

Được  hỗ  trợ

H7

0.014  

0.000  

0.000  

0.047  

0.001  

0.001  

0.000  

0.000  

0.000  

0.000  

0.260  

0.000

SR !  THỂ  DỤC !  PS  HM!  

THỂ  DỤC !  PS  ISQ!  THỂ  

DỤC !  PS  PE !  BI!  LÊ  

PS!  BI!  LÊ

H4

Khoảng  tin  cậy

H2

0,01  

0,11  

0,09  

0,15  

0,08

2,45  

7,48  

6,66  

1,98  

3,33  

3,19  

6,00  

6,36  

4,69  

4,18  

1,13  

5,70

H1

Q.  CAI  VÀ  CỘNG  SỰ8

4.2.3.  Kết  quả  định  tính

Tuy  nhiên,  kết  quả  cho  thấy  khả  năng  tự  điều  chỉnh  có  sức  mạnh  
dự  đoán  hạn  chế  đối  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  
suất  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Phát  
hiện  cho  thấy  khả  năng  tự  điều  chỉnh  không  ảnh  hưởng  mạnh  mẽ  
đến  sự  hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  trong  việc  
học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  có  thể  là  do  bản  chất  tự  
điều  chỉnh  cao  của  hệ  thống  phần  mềm.  ChatGPT  cho  phép  sinh  
viên  dễ  dàng  tự  điều  chỉnh  tốc  độ  và  phong  cách  học  tập  của  
mình,  làm  giảm  tầm  quan  trọng  của  khả  năng  tự  điều  chỉnh  trong  
việc  ảnh  hưởng  đến  sự  hài  lòng  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  của  họ.  
Các  nghiên  cứu  trước  đây  đã  chỉ  ra  rằng  khả  năng  tự  điều  chỉnh  
đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  kết  quả  học  tập  ở  các  bối  cảnh  
khác  nhau  (Zimmerman,  1990).  Tuy  nhiên,  trong  bối  cảnh  học  ngôn  
ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  khả  năng  tự  điều  chỉnh  không  có  
tác  động  đáng  kể  đến  sự  hài  lòng  và  tính  hữu  ích,  trái  ngược  
với  các  phát  hiện  trước  đây  (Liaw  &  Huang,  2016).

ý  định.  Một  đường  dẫn  không  đáng  kể  đã  được  tìm  thấy  từ  sự  hài  lòng  cảm  nhận  

đến  hiệu  quả  học  tập.  Do  đó,  ý  định  hành  vi  đã  làm  trung  gian  hoàn  toàn  cho  

tác  động  của  sự  hài  lòng  cảm  nhận  đến  hiệu  quả  học  tập.  Hình  3  hiển  thị  mô  

hình  cuối  cùng  được  thiết  lập.

Các  giả  thuyết  được  kiểm  chứng  là  H1  và  H4,  cho  rằng  tác  động  
của  tự  điều  chỉnh  lên  các  biến  số  này  sẽ  nhỏ  hơn  so  với  chất  
lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ.

Sinh  viên  vẫn  đang  vật  lộn  với  việc  sử  dụng  ChatGPT  một  cách  
hiệu  quả  để  nâng  cao  khả  năng  học  ngôn  ngữ  của  mình.  Do  đó,  
các  nỗ  lực  nghiên  cứu  và  phát  triển  trong  tương  lai  cần  phải  
có  được  sự  hiểu  biết  toàn  diện  về  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  sự  
thành  công  của  các  hệ  thống  học  tập  điện  tử,  bao  gồm  cả  
ChatGPT  (Al-Fraihat  et  al.,  2020).  Ngoài  ra,  việc  tối  ưu  hóa  quyền  truy  cập  và

Chúng  tôi  đã  sử  dụng  danh  sách  từ  vựng,  từ  khóa  trong  ngữ  cảnh  (KWIC)  và  
đám  mây  từ  trong  ngữ  cảnh  được  tích  hợp  trong  AntConc  4.1.0  để  thu  thập  

nhận  thức  của  sinh  viên  về  điểm  mạnh,  điểm  yếu  và  đề  xuất  trong  việc  học  

ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Bảng  8  mô  tả  bốn  mục  thường  gặp  nhất  liên  

quan  đến  ưu  điểm,  nhược  điểm  và  đề  xuất  của  ChatGPT  đối  với  việc  học  ngôn  

ngữ.  Bốn  điểm  mạnh  thường  gặp  nhất  trong  việc  học  ngôn  ngữ  với  ChatGPT  bao  

gồm  (1)  sự  tiện  lợi,  (2)  trải  nghiệm  học  ngôn  ngữ  rất  tốt,  (3)  hiệu  quả  và  

(4)  nguồn  tài  nguyên  đa  dạng.  Ngược  lại,  bốn  điểm  yếu  thường  gặp  nhất  là  

(1)  độ  chính  xác  và  độ  tin  cậy  đáng  thất  vọng,  (2)  khó  truy  cập  và  sử  dụng,  

(3)  sự  phụ  thuộc  quá  mức  của  sinh  viên  và  (4)  kém  thông  minh.  Người  tham  

gia  cũng  đề  cập  đến  các  vấn  đề  đạo  đức  như  quyền  riêng  tư.  Hơn  nữa,  các  đề  

xuất  bao  gồm:  (1)  nhân  văn  hơn,  thấu  cảm  hơn  hoặc  thông  minh  hơn,  (2)  thêm  

video,  âm  thanh,  hình  ảnh  hoặc  hội  thoại,  (3)  cập  nhật  cơ  sở  dữ  liệu  hoặc  

mô  hình  và  (4)  phổ  biến  việc  sử  dụng.

Hơn  nữa,  nghiên  cứu  cho  thấy  sự  hài  lòng  cảm  nhận  không  trực  
tiếp  dự  đoán  hiệu  quả  học  tập  của  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  
ChatGPT,  phù  hợp  với  các  nghiên  cứu  về  học  tập  bằng  sách  điện  
tử  (Liaw  &  Huang,  2016).  Kết  quả  bất  ngờ  này  có  thể  là  do  nhiều  
hạn  chế  và  thách  thức  mà  người  học  gặp  phải,  chẳng  hạn  như  khó  
khăn  trong  việc  truy  cập  và  sử  dụng,  điều  này  đã  cản  trở  tiến  
trình  học  ngôn  ngữ  thực  tế  của  họ  trên  ChatGPT.  Điều  quan  trọng  
cần  lưu  ý  là  nghiên  cứu  này  được  thực  hiện  trong  giai  đoạn  đầu  
sử  dụng  ChatGPT  tại  quốc  gia  này,  điều  này  có  thể  đã  góp  phần  
dẫn  đến  kết  quả  bất  ngờ  liên  quan  đến  khả  năng  tự  điều  chỉnh  
và  sự  hài  lòng  cảm  nhận.

Nghiên  cứu  này  điều  tra  tác  động  dự  đoán  của  khả  năng  tự  điều  
chỉnh  đối  với  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  sự  hài  lòng  cảm  nhận  
trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Các  giả  thuyết

Hơn  nữa,  tư  duy  phản  biện  hoặc  logic,  dịch  vụ  cá  nhân  và  các  
chức  năng  tối  ưu  hóa  đã  được  những  người  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  
trợ  của  ChatGPT  đề  xuất.  Hình  4  minh  họa  đám  mây  từ  khóa  các  
bình  luận  về  điểm  mạnh,  điểm  yếu  và  đề  xuất  của  việc  học  ngôn  
ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.
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Tần  số

Bảng  8.  Bốn  điểm  mạnh,  điểm  yếu  và  khuyến  nghị  hàng  đầu  về  việc  học  ngôn  ngữ  trong  ChatGPT.

Sự  phụ  thuộc  quá  mức  của  sinh  viên

49  

47  

15  

12

10  

9  

7  5

Sự  tiện  lợi

Cập  nhật  cơ  sở  dữ  liệu  hoặc  mô  hình

Hình  4.  Đám  mây  từ  khóa  thể  hiện  các  nhận  xét  về  điểm  mạnh,  điểm  yếu  và  đề  xuất  của  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.

Khó  tiếp  cận  và  sử  dụng

Tần  số

Thêm  video,  âm  thanh,  hình  ảnh  hoặc  lời  thoại

Tần  số

Trải  nghiệm  học  ngôn  ngữ  rất  tốt

Hiệu  quả
Nguồn  lực  đa  dạng

81  

69  

55  

53

Điểm  yếu

Trí  thông  minh  kém  hơn

Điểm  mạnh

Độ  chính  xác  và  độ  tin  cậy  thấp  hơn

Hình  3.  Mô  hình  đã  được  thiết  lập  về  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Lưu  ý:  �Cho  biết  ý  nghĩa  thống  kê  của  hệ  số  đường  dẫn  ở  mức  p  <  0,05,  ��p  <  0,01  và  ���p  <  0,001.

Các  khuyến  nghị

Nhân  đạo  hơn,  thấu  cảm  hơn,  hay  thông  minh  hơn?

Phổ  biến  việc  sử  dụng
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Hơn  nữa,  chất  lượng  của  chính  hệ  thống  thông  tin  đóng  vai  trò  
quan  trọng  trong  việc  định  hình  kỳ  vọng  của  người  học  về  kết  quả  
mong  muốn.  Al-Fraihat  et  al.  (2020)  quan  sát  thấy  một  tác  động  tích  cực

có  mối  liên  hệ  giữa  các  hệ  thống  thông  tin  chất  lượng  cao  và  kỳ  
vọng  của  người  học  về  kết  quả  mong  muốn.  Ngoài  ra,  Salloum  et  al.  
(2019)  đã  phát  hiện  ra  mối  liên  hệ  tương  tự  giữa  chất  lượng  thông  

tin,  sự  thích  thú  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  của  người  học  
trong  các  hệ  thống  học  tập  điện  tử.

Việc  sử  dụng  ChatGPT  sẽ  mang  lại  lợi  ích  cho  người  học  trong  việc  
nâng  cao  trải  nghiệm  học  ngôn  ngữ  của  họ.

Để  nâng  cao  kỳ  vọng  về  hiệu  quả  học  tập  của  người  học  khi  sử  dụng  

ChatGPT,  điều  quan  trọng  là  phải  xem  xét  cả  chất  lượng  của  hệ  thống  thông  

tin  và  động  lực  được  tạo  ra  từ  những  trải  nghiệm  thú  vị.  Bằng  cách  đảm  bảo  

chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  cao  và  thúc  đẩy  động  lực  học  tập  dựa  trên  sự  

thích  thú,  người  học  ngôn  ngữ  có  thể  đặt  kỳ  vọng  cao  hơn  vào  kết  quả  học  

tập  của  mình  khi  sử  dụng  ChatGPT.

Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  đã  được  
xác  định  là  những  yếu  tố  quan  trọng  trong  việc  dự  đoán  kỳ  vọng  về  
hiệu  suất  học  tập  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  như  đã  nêu  
trong  giả  thuyết  H2  và  H3.  Nghiên  cứu  trước  đây  của  Kohnke  (2023)  
ủng  hộ  điều  này,  chỉ  ra  rằng  việc  tương  tác  với  ChatGPT  thông  qua  
các  câu  hỏi  tiếp  theo  dẫn  đến  những  trải  nghiệm  thú  vị  cho  người  
học  ngôn  ngữ.  Phù  hợp  với  những  phát  hiện  này,  Li  et  al.  (2021)  
đã  chứng  minh  rằng  sự  thích  thú  được  cảm  nhận  có  ảnh  hưởng  trực  
tiếp  đến  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  tính  hữu  ích  được  cảm  nhận  của  
người  học  trong  môi  trường  học  tập  điện  tử.

Chất  lượng  hệ  thống  thông  tin,  động  lực  hưởng  thụ  và  kỳ  vọng  
về  hiệu  suất  đã  được  xác  định  là  những  yếu  tố  quan  trọng.

Machine Translated by Google
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Các  yếu  tố  dự  báo  sự  hài  lòng  cảm  nhận  được  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  

trợ  của  ChatGPT,  như  đã  nêu  trong  các  giả  thuyết  H5,  H6  và  H7.

Kết  quả  nghiên  cứu  này  cung  cấp  thêm  bằng  chứng  xác  nhận,  làm  phong  phú  

và  hướng  dẫn  về  ảnh  hưởng  dự  đoán  của  các  yếu  tố  khác  nhau  như  chất  lượng  hệ  

thống  thông  tin,  các  yếu  tố  tình  cảm  và  nhận  thức,  ý  định  hành  vi  và  hiệu  quả  

học  tập  đối  với  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  

của  ChatGPT.  Nghiên  cứu  này  áp  dụng  phương  pháp  liên  ngành,  dựa  trên  động  

lực,  lý  thuyết  nhận  thức  xã  hội,  lý  thuyết  hành  vi  có  kế  hoạch  và  mô  hình  

chấp  nhận  công  nghệ  để  khám  phá  quá  trình  ra  quyết  định  của  người  học  liên  

quan  đến  hành  vi  và  thái  độ  của  họ  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  được  tăng  cường  

bởi  ChatGPT.  Điều  đáng  chú  ý  là  động  lực  hưởng  thụ  và  chất  lượng  hệ  thống  

thông  tin  cần  được  các  nhà  phát  triển  trong  tương  lai  đặc  biệt  quan  tâm,  vì  

việc  tối  ưu  hóa  nội  dung  học  tập  và  dịch  vụ  thông  tin  có  thể  nâng  cao  động  

lực  và  hỗ  trợ  việc  học  ngôn  ngữ  trong  ChatGPT.  Tác  động  ít  đáng  kể  của  tự  

điều  chỉnh  đối  với  thái  độ  của  người  học  ngôn  ngữ  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  
có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  cho  thấy  rằng  nghiên  cứu  trong  tương  lai  nên  điều  

tra  ảnh  hưởng  của  các  yếu  tố  cá  nhân  khác,  chẳng  hạn  như  sở  thích,  bản  sắc  

và  khái  niệm  bản  thân  của  người  học.  Hơn  nữa,  việc  thiếu  tác  động  trực  tiếp  

của  sự  hài  lòng  cảm  nhận  lên  hiệu  quả  học  tập  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  

các  yếu  tố  liên  quan,  cụ  thể  là  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  ý  định  hành  vi,  trong  

việc  xác  định  hiệu  quả  học  tập  của  người  học  khi  sử  dụng  ChatGPT  để  hỗ  trợ  

học  ngôn  ngữ.

�

Kỳ  vọng  về  hiệu  suất  được  phát  hiện  có  sức  mạnh  dự  đoán  mạnh  mẽ  hơn  so  

với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  về  ý  định  hành  vi  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  

trợ  của  ChatGPT,  như  đã  nêu  trong  giả  thuyết  H8  và  H9.  Kết  quả  cho  thấy  nhận  

thức  của  người  học  về  tính  hữu  ích  đóng  vai  trò  quan  trọng  hơn  so  với  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  trong  việc  xác  định  ý  định  sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ.  Phát  

hiện  này  phù  hợp  với  nghiên  cứu  trước  đây  về  việc  sử  dụng  sách  điện  tử,  trong  

đó  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  được  xác  định  là  yếu  tố  dự  đoán  mạnh  mẽ  hơn  về  ý  định  

hành  vi  so  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  (Liaw  &  Huang,  2016).  Ngoài  ra,  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  được  phát  hiện  có  vai  trò  trung  gian  một  phần  ảnh  hưởng  của  kỳ  

vọng  về  hiệu  suất  đến  ý  định  tiếp  tục  sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ.  Điều  

này  phù  hợp  với  các  phát  hiện  của

và  cộng  sự  (2021),  những  người  tiết  lộ  rằng  sự  hài  lòng  

cảm  nhận  có  thể  đóng  vai  trò  trung  gian  trong  tác  động  của  kỳ  vọng  về  hiệu  

suất  lên  ý  định  của  người  dùng  MOOC.  Những  phát  hiện  này  phù  hợp  với  các  

nghiên  cứu  hiện  có  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  sự  

hài  lòng  cảm  nhận  đối  với  ý  định  hành  vi  của  sinh  viên  trong  môi  trường  học  

tập  trực  tuyến  (Al-Fraihat  et  al.,  2020;  Al-Rahmi  et  al.,  2019).

Ý  định  hành  vi  dự  đoán  hiệu  quả  học  tập  tốt  hơn  so  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  

và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất.

�

Những  lo  ngại  đã  nổi  lên  liên  quan  đến  các  mối  đe  dọa  và  rủi  ro  tiềm  tàng  do  

người  học  lạm  dụng  ChatGPT,  từ  đó  cần  thiết  phải  hiểu  rõ  hơn  thái  độ  của  sinh  

viên  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Nghiên  cứu  hiện  tại  

xem  xét  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  

ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  dựa  trên  mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  

rộng  từ  góc  độ  liên  ngành,  bao  gồm  mô  hình  chấp  nhận  công  nghệ,  động  lực,  lý  

thuyết  nhận  thức  xã  hội  và  lý  thuyết  hành  vi  có  kế  hoạch.  Chất  lượng  hệ  

thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  có  sức  mạnh  dự  đoán  lớn  hơn  về  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  hiệu  suất  so  với  khả  năng  tự  điều  chỉnh.

Ngoài  ra,  nhận  thức  của  sinh  viên  về  sự  thích  thú  và  niềm  vui  trực  tiếp  góp  

phần  vào  sự  hài  lòng  tổng  thể  của  họ  đối  với  trải  nghiệm  học  tập  (Munoz-

Carril  và  cộng  sự,  2021).  Sayaf  và  cộng  sự  (2021)  cũng  đã  nhấn  mạnh  tác  động  

của  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  đến  sự  hài  lòng  của  người  học  đối  với  học  tập  kỹ  

thuật  số.  Hơn  nữa,  tác  động  của  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  

hưởng  thụ  đến  sự  hài  lòng  cũng  có  thể  được  trung  gian  một  phần  bởi  kỳ  vọng  về  

hiệu  suất.  Điều  này  phù  hợp  với  các  nghiên  cứu  trước  đây  nhấn  mạnh  tầm  quan  

trọng  của  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  (Al-Fraihat  và  cộng  sự,  2020),  kỳ  vọng  

về  hiệu  suất  (Al-Fraihat  và  cộng  sự,  2020)  và  động  lực  hưởng  thụ  (Munoz-

Carril  và  cộng  sự,  2021)  trong  việc  định  hình  sự  hài  lòng  của  người  học  trong  

học  tập  được  hỗ  trợ  bởi  công  nghệ.

Pozon-L  opez

Hơn  nữa,  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  được  phát  hiện  là  yếu  tố  trung  gian  một  phần  

ảnh  hưởng  của  chất  lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  đến  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  được  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Các  tài  

liệu  hiện  có  ủng  hộ  những  phát  hiện  này,  cho  thấy  rằng  chất  lượng  thông  tin  

và  hệ  thống  của  các  hệ  thống  giao  tiếp  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  được  của  sinh  viên  (Wut  &  Lee,  2022).

Kỳ  vọng  về  hiệu  suất  đóng  vai  trò  trung  gian  một  phần  trong  tác  động  của  chất  

lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  đến  sự  hài  lòng  cảm  nhận.  Ý  

định  hành  vi  đóng  vai  trò  trung  gian  hoàn  toàn  trong  mối  quan  hệ  giữa  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  và  hiệu  quả  học  tập,  và  đóng  vai  trò  trung  gian  một  phần  trong  

mối  quan  hệ  giữa...

tiếp  tục  sử  dụng  nó.  Do  đó,  có  thể  hiểu  được  rằng  ý  định  hành  vi  đã  làm  trung  

gian  hoàn  toàn  cho  tác  động  của  sự  hài  lòng  cảm  nhận  được  đến  hiệu  quả  học  

tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  bằng  ChatGPT.  Ngoài  ra,  nghiên  cứu  của  chúng  tôi  

cũng  phát  hiện  ra  rằng  ý  định  hành  vi  đã  làm  trung  gian  một  phần  cho  mối  quan  

hệ  giữa  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  hiệu  quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  

sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Những  phát  hiện  này  phù  hợp  với  các  nghiên  cứu  hiện  

có  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  ý  định  hành  vi  trong  

việc  dự  đoán  kết  quả  học  tập  và  hiệu  quả  trong  học  tập  điện  tử  (Wut  &  Lee,  

2022).

Ý  định  hành  vi  được  phát  hiện  có  tác  động  đáng  kể  hơn  đến  hiệu  quả  học  

tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  so  với  sự  hài  lòng  cảm  

nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất,  như  đã  nêu  trong  các  giả  thuyết  H10,  H11  và  

H12.  Điều  này  cho  thấy  ý  định  tiếp  tục  sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ  của  

sinh  viên  có  ảnh  hưởng  đáng  kể  hơn  đến  kết  quả  học  tập  của  họ  so  với  sự  hài  

lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất.  Nghiên  cứu  về  sách  điện  tử  cũng  chỉ  ra  

rằng  ý  định  hành  vi  đóng  góp  nhiều  nhất  vào  hiệu  quả  học  tập,  tiếp  theo  là  sự  

hài  lòng  cảm  nhận  và  kỳ  vọng  về  hiệu  suất  (Liaw  &  Huang,  2016).  Mặc  dù  sự  
hài  lòng  cảm  nhận  không  trực  tiếp  dự  đoán  hiệu  quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  

ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT,  Al-Sharafi  et  al.  (2022)  đã  nhấn  mạnh  rằng  sự  

hài  lòng  của  người  dùng  đối  với  chatbot  có  thể  kích  thích  ý  định  của  họ  tiếp  

tục  sử  dụng  ChatGPT.

6.1.  Những  phát  hiện  chính
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thức,  Nguồn  lực,  Điều  tra,  Phần  mềm,  Kiểm  định,  Vai  trò/Viết  bản  thảo  
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Những  hàm  ý  cho  hướng  nghiên  cứu  tương  lai  trong  lĩnh  vực  học  ngôn  ngữ  

có  hỗ  trợ  ChatGPT  rất  đa  dạng  và  cần  được  chú  trọng  cụ  thể.  Thứ  nhất,  các  

nhà  nghiên  cứu  trong  tương  lai  nên  mở  rộng  phạm  vi  nghiên  cứu  đến  học  sinh  

tiểu  học,  trung  học  cơ  sở  và  trung  học  phổ  thông,  người  học  trưởng  thành  và  
người  học  khuyết  tật.  Thứ  hai,  các  nhà  nghiên  cứu  có  thể  tiến  hành  nghiên  

cứu  theo  dõi  dọc  để  nắm  bắt  đặc  điểm  động  thái  của  thái  độ  người  học  đối  

với  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT  theo  thời  gian.  Bằng  cách  cung  cấp  

hướng  dẫn  đầy  đủ  về  cách  sử  dụng  ChatGPT,  các  nhà  nghiên  cứu  có  thể  đảm  bảo  

rằng  nhiều  học  sinh  hơn  được  hưởng  lợi  từ  công  nghệ  này  trong  giáo  dục  ngôn  
ngữ.  Thứ  ba,  các  phương  pháp  thực  nghiệm  được  khuyến  nghị  cho  các  nhà  nghiên  

cứu  trong  tương  lai  để  xác  minh  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  

ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT.  Các  nghiên  cứu  so  sánh  về  hiệu  quả  của  các  phương  

thức  giảng  dạy  khác  nhau,  chẳng  hạn  như  học  tập  tự  chủ,  giảng  dạy  do  

ChatGPT  dẫn  dắt  và  giảng  dạy  trực  tiếp,  cũng  rất  cần  thiết.  Thứ  tư,  các  nhà  

nghiên  cứu  nên  tìm  hiểu  thái  độ  đối  với  ChatGPT  như  một  công  cụ  dạy  ngôn  

ngữ  từ  góc  nhìn  của  giáo  viên.  Thứ  năm,  việc  kết  hợp  các  biến  số  cá  nhân  

và  bối  cảnh  khác,  chẳng  hạn  như  tự  hiệu  quả  và  sự  hỗ  trợ  của  giáo  viên,  vào  

các  mô  hình  sẽ  làm  phong  phú  thêm  khả  năng  giải  thích  và  dự  đoán  về  việc  

chấp  nhận  và  sử  dụng  công  nghệ  trong  thực  tiễn  giáo  dục,  bao  gồm  cả  việc  sử  

dụng  ChatGPT  (Chiu  et  al.,  2023).

6.3.  Ý  nghĩa  đối  với  nghiên  cứu  và  thực  tiễn  trong  tương  lai

Thứ  hai,  nghiên  cứu  này  là  nghiên  cứu  cắt  ngang,  không  thể  khai  thác  và  làm  

rõ  bản  chất  năng  động  và  phát  triển  của  thái  độ  học  tập  đối  với  việc  học  

ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.  Thứ  ba,  mô  hình  được  thiết  lập  có  sức  

mạnh  dự  đoán  trung  bình.  Thứ  tư,  nhiều  tính  năng  được  đánh  giá  và  thảo  luận  

có  thể  đã  trở  nên  lỗi  thời  vì  nghiên  cứu  được  thực  hiện  bằng  ChatGPT-3  hoặc  

ChatGPT-3.5.  Do  đó,  nghiên  cứu  trong  tương  lai  nên  khắc  phục  những  hạn  chế  

này.

Thứ  hai,  vì  giáo  viên  đóng  vai  trò  thiết  yếu  trong  việc  tích  hợp  ChatGPT  

vào  dạy  và  học  ngôn  ngữ,  điều  quan  trọng  là  giáo  viên  cần  kết  hợp  nó  vào  

việc  học  đàm  thoại  cơ  bản,  hướng  dẫn  học  sinh  theo  lộ  trình  học  tập  phù  hợp  

bằng  các  kỹ  thuật  như  thiết  kế  từ  khóa,  phương  pháp  đặt  câu  hỏi  và  sử  dụng  

kết  hợp  với  các  phần  mềm  khác.  Điều  này  phù  hợp  với  lý  thuyết  nhận  thức  xã  
hội  nhấn  mạnh  vai  trò  của  tương  tác  xã  hội  và  môi  trường  học  tập  trong  việc  

phát  triển  khả  năng  nhận  thức.  Thứ  ba,  các  nhà  điều  hành  và  phát  triển  cần  

tối  ưu  hóa  các  chức  năng  của  ChatGPT  để  trí  tuệ  nhân  tạo  có  thể  hiểu  rõ  

hơn  cảm  xúc  và  phong  cách  hội  thoại  của  con  người.  Ví  dụ,  họ  có  thể  sử  dụng  

mô  hình  nhận  diện  cảm  xúc  của  con  người  và  tối  ưu  hóa  độ  chính  xác  hiểu  biết  

dựa  trên  nhãn  đã  được  gắn.

Nghiên  cứu  này  bổ  sung  thêm  yếu  tố  hiệu  quả  học  tập  vào  mô  hình  sử  dụng  

công  nghệ  ba  cấp  của  Liaw  (2008)  nhằm  hướng  dẫn  việc  thiết  lập  mô  hình  về  

các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  thái  độ  của  người  học  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  

hỗ  trợ  ChatGPT  trong  giáo  dục  đại  học.  Kết  quả  nghiên  cứu  truyền  cảm  hứng  

mạnh  mẽ  cho  các  ứng  dụng  thực  tiễn  liên  quan  đến  mô  hình  chấp  nhận  công  

nghệ,  động  lực,  lý  thuyết  hành  vi  có  kế  hoạch  và  lý  thuyết  nhận  thức  xã  

hội,  làm  nền  tảng  cho  các  quan  điểm  liên  ngành  của  mô  hình  sử  dụng  công  nghệ  

ba  cấp  (Liaw,  2007).  Do  đó,  hàm  ý  cho  thực  tiễn  tương  lai  rất  đa  diện  và  cần  

được  chú  trọng  cụ  thể.  Thứ  nhất,  xét  đến  khả  năng  dự  đoán  vượt  trội  của  chất  

lượng  hệ  thống  thông  tin  và  động  lực  hưởng  thụ  so  với  sự  hài  lòng  cảm  nhận  

và  kỳ  vọng  hiệu  suất  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  ChatGPT,  các  nhà  

phát  triển  có  thể  ưu  tiên  các  khía  cạnh  này  để  nâng  cao  thái  độ  của  người  

học  ngôn  ngữ  đối  với  ChatGPT.  Người  học  có  thể  lập  kế  hoạch  hành  vi  của  họ  

và  quyết  định  một  cách  hợp  lý  liệu  có  chấp  nhận  ChatGPT  để  hỗ  trợ  học  ngôn  

ngữ  hay  không  dựa  trên  thái  độ  của  họ  đối  với  việc  học  ngôn  ngữ  có  hỗ  trợ  

ChatGPT.

Cuối  cùng,  các  nhà  nghiên  cứu  và  phát  triển  nên  ưu  tiên  các  nguyên  tắc  

đạo  đức  để  tối  đa  hóa  lợi  ích  và  giảm  thiểu  nguy  cơ  gây  hại  của  việc  học  

ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT  thông  qua  các  cơ  chế  giám  sát  và  hạn  chế  

hiệu  quả.  Việc  kiểm  tra  đạo  đức  và  luân  lý  có  thể  thiết  kế  các  trường  hợp  

thử  nghiệm  theo  khuôn  khổ  đạo  đức  do  Kamila  và  Jasrotia  (2023)  xây  dựng,  

bao  gồm  quyền  riêng  tư  và  bảo  mật  dữ  liệu,  thiên  vị  và  công  bằng,  tính  minh  

bạch  và  khả  năng  giải  thích,  tương  tác  giữa  con  người  và  AI,  và  sự  tin  

cậy.  Quyền  riêng  tư  và  bảo  mật  dữ  liệu  liên  quan  đến  việc  bảo  vệ  thông  tin  

cá  nhân  trong  ChatGPT.  Thiên  vị  và  công  bằng  liên  quan  đến  định  kiến  và  

phân  biệt  đối  xử,  đòi  hỏi  nội  dung  phản  hồi  của  ChatGPT  về  cuộc  sống  hàng  

ngày  và  các  ngành  công  nghiệp  nhạy  cảm  phải  duy  trì  sự  bình  đẳng  giữa  nam  

và  nữ  trong  việc  làm,  bình  đẳng  chủng  tộc  hoặc  bình  đẳng  màu  da.  Tính  minh  

bạch  và  khả  năng  giải  thích  đòi  hỏi  các  nguyên  tắc  hoạt  động,  nguồn  dữ  

liệu,  cơ  sở  ra  quyết  định  và  tác  động  tiềm  tàng  của  ChatGPT  phải  rõ  ràng,  

dễ  hiểu  và  có  thể  giải  thích  được  hơn  để  nâng  cao  khả  năng  phán  đoán  của  

mọi  người.  Tương  tác  giữa  con  người  và  AI  đòi  hỏi  một  môi  trường  hỗ  trợ  

trong  đó  ChatGPT  bổ  sung  chứ  không  phải  thay  thế  tài  năng  của  con  người.  

Lòng  tin  và  độ  tin  cậy  nhằm  duy  trì  tính  chính  xác  và  khách  quan  trong  nội  

dung  phản  hồi  để  đảm  bảo  mức  độ  tin  tưởng  của  người  dùng  hoặc  các  bên  liên  

quan  khác  đối  với  ChatGPT.

Kỳ  vọng  về  hiệu  suất  và  hiệu  quả  học  tập  trong  việc  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  

trợ  của  ChatGPT.  Các  phát  hiện  này  xác  minh  và  làm  phong  phú  thêm  mô  hình  

sử  dụng  công  nghệ  ba  cấp  mở  rộng  bằng  cách  giới  thiệu  động  lực  hưởng  thụ  và  

hiệu  quả  học  tập,  tiết  lộ  thái  độ  của  người  học  và  cơ  chế  ra  quyết  định  đối  

với  hành  vi  cá  nhân  trong  bối  cảnh  học  ngôn  ngữ  có  sự  hỗ  trợ  của  ChatGPT.

Các  bộ  dữ  liệu  huấn  luyện,  thông  tin  ngữ  cảnh,  huấn  luyện  chuyển  giao  kiến  

thức  và  phản  hồi  của  người  dùng.  Người  vận  hành  và  nhà  phát  triển  cũng  nên  

giải  quyết  các  vấn  đề,  chẳng  hạn  như  đầu  ra  hợp  lý,  liên  quan  đến  các  tác  

động  đạo  đức  của  cảm  xúc  trong  trí  tuệ  nhân  tạo.

Nghiên  cứu  hiện  tại  có  một  số  hạn  chế.  Thứ  nhất,  do  trình  độ  học  vấn  của  

sinh  viên  đại  học  ở  Trung  Quốc  còn  hạn  chế  (mặc  dù  sinh  viên  quốc  tế  học  

tập  tại  đây  cũng  tham  gia),  kết  quả  của  nghiên  cứu  này  có  thể  cần  được  mở  

rộng  sang  người  học  ngôn  ngữ  ở  các  cấp  độ  giáo  dục  khác  bằng  ChatGPT.

6.2.  Hạn  chế
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Phần  2:  Bảy  thang  đo  phụ

ChatGPT�������������/Một  cuộc  điều  tra  về  việc  sử  dụng  ChatGPT  để  học  
ngôn  ngữ
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Phần  1:  Sự  đồng  ý  có  hiểu  biết  và  thông  tin  nhân  khẩu  học

Thể  dục
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14 Q.  CAI  VÀ  CỘNG  SỰ

Chatbot.  Tạp  chí  Công  nghệ  Giáo  dục  Anh,  54(4),  967–986.  https://
doi.org/10.1111/bjet.13305

Zimmerman,  BJ,  &  Schunk,  DH  (2011).  Cẩm  nang  về  tự  điều  chỉnh  quá  trình  học  
tập  và  hiệu  suất.  Routledge/Taylor  &  Francis  Group.

17�  ���ChatGPT����������/Tôi  hài  lòng  với  cách  tổ  chức  và  định  dạng  trình  bày  nội  dung  

trong  ChatGPT.

Yupeng  Lin  hiện  là  nghiên  cứu  sinh  cao  học  chuyên  ngành  Ngôn  ngữ  học  và  Ngôn  
ngữ  học  ứng  dụng  ngoại  ngữ  tại  Khoa  Ngoại  ngữ,  Đại  học  Ngôn  ngữ  và  Văn  hóa  
Bắc  Kinh,  Trung  Quốc.  Anh  đã  viết  hơn  20  bài  báo  học  thuật  về  giáo  dục  (ngôn  
ngữ)  được  hỗ  trợ  bởi  công  nghệ  và  xuất  bản  năm  bài  báo  với  tư  cách  tác  giả  
chính  trên  các  tạp  chí  quốc  tế  uy  tín.

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

Nội  dung  và  tài  nguyên  trong  ChatGPT  rất  hữu  ích.

Zhonggen  Yu  là  Giáo  sư  (xuất  sắc)  và  Giám  sát  viên  Tiến  sĩ  tại  Khoa  Nghiên  
cứu  Quốc  tế,  Đại  học  Ngôn  ngữ  và  Văn  hóa  Bắc  Kinh,  Trung  Quốc.  Ông  là  nghiên  
cứu  viên  của  nhiều  viện  nghiên  cứu.  Ông  đã  công  bố  hơn  180  bài  báo  về  giáo  
dục  (ngôn  ngữ)  ứng  dụng  công  nghệ  trên  các  tạp  chí  uy  tín  dựa  trên  kinh  
nghiệm  giảng  dạy  và  nghiên  cứu  phong  phú.

Các  thao  tác  trong  ChatGPT  rất  đơn  giản  và  rõ  ràng.

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/  đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

Yin,  J.,  Goh,  TT,  Yang,  B.,  &  Xiaobin,  Y.  (2021).  Công  nghệ  hội  thoại  với  học  tập  vi  

mô:  Tác  động  của  học  tập  dựa  trên  chatbot  đến  động  lực  và  hiệu  suất  học  tập  của  sinh  

viên.  Tạp  chí  Nghiên  cứu  Máy  tính  Giáo  dục,  59(1),  154–177.  https://doi.org/10.  

1177/0735633120952067

w���/Sinh  viên  w���/Học  viên  thạc  sĩ  w���/Ứng  viên  tiến  sĩ  w��/Người  
khác

1�  ChatGPT������������/  ChatGPT  là  một  công  cụ  học  tập  tự  điều  chỉnh.

8�  ChatGPT��������������/Chức  năng  và  hoạt  động  của  hệ  thống

Các  chức  năng  và  dịch  vụ  giáo  dục  có  sẵn  trong  ChatGPT.

3.  ������/Bạn  bao  nhiêu  tuổi?  w19���/dưới  
19  tuổi  w20-22�/20-22  tuổi  w23-25�/23-25  tuổi  w26���/26  tuổi  trở  
lên

w�/Có

21�  ChatGPT�������������������/Học-

10�  ��ChatGPT��������/Sử  dụng  ChatGPT  để  học  ngôn  ngữ  thật  thú  vị.

19�  ChatGPT�����������/ChatGPT  có  thể  thúc  đẩy  mục  tiêu  học  tập  của  tôi.

thông  tin  và  dịch  vụ.

w�/Nam  w�/Nữ

12�  ��ChatGPT������/Sử  dụng  ChatGPT  để  học  mang  tính  giải  trí.
13�  ��ChatGPT������,  ����������/Tôi  đã  học  được  những  điều  thú  vị  trong  ChatGPT.

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

1.  �����������/Bạn  có  muốn  tham  gia  vào  cuộc  thi  không?

w�/Không

Các  nguồn  tài  nguyên  có  sẵn  trong  ChatGPT.

2�  ChatGPT����������/ChatGPT  là  một  phương  pháp  học  tập  tích  cực

4.  �����:/Điểm  của  bạn  là?

18�  ChatGPT��������������������/  ChatGPT  cung  cấp  các  tài  nguyên  và  dịch  vụ  học  tập  hữu  ích  

cho  việc  học  ngôn  ngữ.

4�  �������ChatGPT�������/  Nội  dung  học  tập  trong  ChatGPT  tôi  dễ  dàng  điều  chỉnh.

2.  �����:/Giới  tính  của  bạn  là?

3�  ChatGPT���������������/ChatGPT  là  một  công  cụ  học  tập  thuận  tiện  cho  cá  nhân  sử  dụng.

11�  ��ChatGPT������/Sử  dụng  ChatGPT  để  học  thật  thú  vị.

5�  ChatGPT�����������/Hệ  thống  phần  mềm  ChatGPT  rất  nhạy.

dụng  cụ.

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

20�  ChatGPT������������/ChatGPT  giúp  tôi  tham  gia

w��/Khoa  học  w��/Kỹ  thuật  w���/Nông  nghiệp  w���/Y  học  w��/Nghệ  thuật  và  nhân  văn

w��/Không  bao  giờ  w��/Hiếm  khi  w��/Thỉnh  thoảng  w��/Thường  xuyên  w��/Luôn  luôn

16�  ���ChatGPT�������/Tôi  hài  lòng  với  việc  học

Qianqian  Cai  hiện  là  nghiên  cứu  sinh  tiến  sĩ  chuyên  ngành  Ngôn  ngữ  học  ứng  
dụng  ngoại  ngữ  tại  Khoa  Ngoại  ngữ,  Đại  học  Ngôn  ngữ  và  Văn  hóa  Bắc  Kinh,  
Trung  Quốc.  Cô  đã  viết  hơn  10  bài  báo  với  tư  cách  tác  giả  chính  về  giáo  dục  
(ngôn  ngữ)  được  hỗ  trợ  bởi  công  nghệ,  hiện  đang  được  xem  xét  xuất  bản  trên  
các  tạp  chí  quốc  tế  uy  tín.

học?

14�  ���ChatGPT������������/  Tôi  hài  lòng  với

Hoàn  thành  các  nhiệm  vụ  học  tập  nhanh  hơn.

Zimmerman,  BJ  (1990).  Học  tập  tự  điều  chỉnh  và  thành  tích  học  tập:  Tổng  quan.  
Nhà  tâm  lý  học  giáo  dục,  25(1),  3–17.  https://doi.org/10.1207/
s15326985ep2501_2

9�  ChatGPT�������������������/ChatGPT  cung  cấp  các  tài  nguyên  thông  tin  và  dịch  vụ  mang  tính  khai  sáng  

và  có  giá  trị

6�  ChatGPT����������������/ChatGPT  cung  cấp  kịp  thời  nội  dung  và  tài  nguyên  học  tập  mà  tôi  
cần.

Sử  dụng  ChatGPT  như  một  công  cụ  để  nâng  cao  việc  học  ngôn  ngữ.

5.  ������:/Chuyên  ngành  của  bạn  thuộc  về:

15�  ���ChatGPT����������/Tôi  hài  lòng  với

6.  ���ChatGPT�����/Bạn  có  thường  xuyên  sử  dụng  ChatGPT  không?

7�  ChatGPT�������������/ChatGPT  cung  cấp  nhiều  loại
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29�  ChatGPT  ����������/ChatGPT  có  thể  nâng  cao  hiệu  quả  học  tập  của  tôi.

để  nâng  cao  ý  định  học  tập  của  tôi.

Hiệu  quả  học  ngôn  ngữ  của  tôi.

24�  �����ChatGPT��������/Tôi  định  sử  dụng  ChatGPT

����ChatGPT��������������������/Xin  vui  lòng  cho  chúng  tôi  biết  về  ưu,  nhược  điểm  và  đề  xuất  

của  việc  học  ngôn  ngữ  với  ChatGPT.

22�  �������ChatGPT��������/Tôi  dự  định  sử  dụng  ChatGPT  để  nâng  cao  khả  năng  học  ngôn  
ngữ  của  mình  trong  tương  lai

27�  ChatGPT  ���������/ChatGPT  có  thể  cải  thiện  hiệu  suất  học  tập  của  tôi.

28�  ChatGPT  ���������/ChatGPT  có  thể  nâng  cao  động  lực  học  tập  của  tôi.

Tài  liệu  học  tập.

25�  ����ChatGPT�����������/Tôi  dự  định  sử  dụng  ChatGPT  làm  công  cụ  học  tập  tự  chủ.

30�  ChatGPT����������/ChatGPT  có  thể  cung  cấp  nhiều  hơn

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

26�  ChatGPT  �������������/ChatGPT  có  thể  cải  thiện

w�����/hoàn  toàn  không  đồng  ý  w���/không  đồng  ý  w���/Trung  lập  w��/đồng  ý  w����/rất  
đồng  ý

23�  �����ChatGPT�����������/Tôi  dự  định  sử  dụng  nội  dung  học  tập  trong  ChatGPT  để  nâng  
cao  khả  năng  học  tập  của  mình.

TẠP  CHÍ  QUỐC  TẾ  VỀ  TƯƠNG  TÁC  NGƯỜI-MÁY  TÍNH 15

LE

BI

Phần  3:  Câu  hỏi  phỏng  vấn  mở

Machine Translated by Google


